
 

UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 161/QĐ-SKHCN Sơn La, ngày  29 tháng  7  năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục mã định danh điện tử  

của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La (Lần 1 năm 2025) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA 

 
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 31/5/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan nhà 

nước tỉnh Sơn La (ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cấp mới, 

điều chỉnh, bổ sung mã định danh của các cơ quan, đơn vị); 

Theo đề nghị của phòng Hạ tầng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp mới, điều chỉnh danh mục mã định danh của các cơ quan nhà 

nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 1 năm 2025), 

cụ thể như sau: 

- Cấp mới mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3, cấp 4 (Phụ lục I, Phụ 

lục II).  

- Điều chỉnh mã định danh điện tử, thông tin liên quan của các cơ quan đơn 

vị ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND (Phụ lục III). 

- Đóng các mã định danh tại:  

+ Phụ lục III, Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 của UBND tỉnh;  

+ Mã H52.01.01: Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh tại Phụ lục II 

Quyết định số 1258/QĐ-UBND 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điểu 3. Giao phòng Hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật danh 

mục lên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước; phối 

hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ cập nhật, đồng bộ danh mục trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử. 

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chánh Văn phòng 

Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c);  

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HT.                                                                                                          
                                                     

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chinh 
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PHỤ LỤC I: MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3 

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, UBND các xã 

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

1 H52.101 UBND Phường Tô Hiệu       

1.1 H52.101.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Phường Tô Hiệu 02123858770 
ttvh.tohieu@sonla.gov.v

n 

https://tohieu.sonla.go

v.vn/ 

1.2 H52.101.106 Ban Quản lý Chợ phường Tô Hiệu Phường Tô Hiệu 02123858770 
bqlc.tohieu@sonla.gov.

vn 

https://tohieu.sonla.go

v.vn/ 

1.3 H52.101.107 Trường Mầm non Bế Văn Đàn Phường Tô Hiệu 02123855613 
mnbevandan.tohieu@so

nla.gov.vn 

https://mnbevandan.pg

dtpsonla.edu.vn/ 

1.4 H52.101.108 Trường Mầm non Chiềng Lề Phường Tô Hiệu 02123853548 
mnchiengle.tohieu@son

la.gov.vn 

https://mnchiengle.pgd

tpsonla.edu.vn 

1.5 H52.101.109 Trường Mầm non Tô Hiệu Phường Tô Hiệu 02123855395 
mntohieu.tohieu@sonla.

gov.vn 

https://mntohieu.pgdtp

sonla.edu.vn 

1.6 H52.101.110 Trường Mầm non Quyết Thắng Phường Tô Hiệu 02123858770 
mnquyetthang.tohieu@s

onla.gov.vn 

https://mnquyetthang.p

gdtpsonla.edu.vn/ 

1.7 H52.101.111 Trường Tiểu học Chiềng Lề Phường Tô Hiệu 02123858770 
thchiengle.tohieu@sonl

a.gov.vn 

https://tohieu.sonla.go

v.vn/ 

1.8 H52.101.112 Trường Tiểu học Quyết Thắng Phường Tô Hiệu 0911215468 
thquyetthang.tohieu@so

nla.gov.vn 

https://thquyetthang.pg

dtpsonla.edu.vn 

1.9 H52.101.113 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Phường Tô Hiệu 02123852722 
thtranquoctoan.tohieu@

sonla.gov.vn 

https://thtranquoctoan.

pgdtpsonla.edu.vn 

1.10 H52.101.114 Trường Tiểu học Tô Hiệu Phường Tô Hiệu 02123858770 
thtohieu.tohieu@sonla.g

ov.vn 

https://thtohieu.pgdtps

onla.edu.vn/ 

1.11 H52.101.115 
Trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn 
Phường Tô Hiệu 02123853339 

thcslequydon.tohieu@s

onla.gov.vn 

https://thcslequydon.p

gdtpsonla.edu.vn/ 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

1.12 H52.101.116 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi  
Phường Tô Hiệu 02123853720 

thcsnguyentrai.tohieu@

sonla.gov.vn 

https://thcsnguyentrai.

pgdtpsonla.edu.vn/ 

1.13 H52.101.117 
Trường Trung học cơ sở Quyết 

Thắng 
Phường Tô Hiệu 02123854529 

thcsquyetthang.tohieu@

sonla.gov.vn 

https://thcsquyetthang.

pgdtpsonla.edu.vn/ 

1.14 H52.101.118 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Quyết Tâm 
Phường Tô Hiệu 02123853757 

ththcsquyettam.tohieu@

sonla.gov.vn 

https://ththcsquyettam.

pgdtpsonla.edu.vn 

1.15 H52.101.119 
Trường Mầm non Ngôi Sao Sơn 

La 
Phường Tô Hiệu 02123858770 

mnngoisao.tohieu@sonl

a.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-tpsl 

1.16 H52.101.120 Trường Mầm non Ngọc Linh Phường Tô Hiệu 02123858770 
mnngoclinh.tohieu@son

la.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-tpsonla-mnngoclinh 

1.17 H52.101.121 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Chu Văn 

An 

Phường Tô Hiệu 02123858770 
chuvanan.tohieu@sonla.

gov.vn 

https://chuvanantaybac

.edu.vn/ 

2 H52.102 UBND Phường Chiềng An       

2.1 H52.102.105 Trường Mầm non Chiềng Xôm 
Phường Chiềng 

An 
0345443448 

mnchiengxom.chiengan

@sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.2 H52.102.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Xôm 

Phường Chiềng 

An 
0983916675 

ththcschiengxom.chieng

an@sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.3 H52.102.107 Trường Mầm non Lò Văn Giá 
Phường Chiềng 

An 
0904836677 

mnlovangia.chiengan@

sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.4 H52.102.108 Trường Tiểu học Lò Văn Giá 
Phường Chiềng 

An 
0332749668 

thlovangia.chiengan@s

onla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.5 H52.102.109 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

An 

Phường Chiềng 

An 
0984474282 

thcschiengan.chiengan

@sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.6 H52.102.110 Trường Mầm non Chiềng Đen 
Phường Chiềng 

An 
0915706718 

mnchiengden.chiengan

@sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

2.7 H52.102.111 Trường Tiểu học Chiềng Đen 
Phường Chiềng 

An 
0374911868 

thchiengden.chiengan@

sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

2.8 H52.102.112 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Đen 

Phường Chiềng 

An 
0967060577 

thcschiengden.chiengan

@sonla.gov.vn 

https://chiengan.sonla.

gov.vn/ 

3 H52.103 UBND Phường Chiềng Cơi      

3.1 H52.103.105 Trường Mầm non Chiềng Cơi 
Phường Chiềng 

Cơi 
0916002345 

mnchiengcoi.chiengcoi

@sonla.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.2 H52.103.106 Trường Mầm non Chiềng Cọ  
Phường Chiềng 

Cơi 
975525395 

mnchiengco.chiengcoi

@sonla.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.3 H52.103.107 Trường Mầm non Hua La  
Phường Chiềng 

Cơi 
0368829119 

mnhuala.chiengcoi@so

nla.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.4 H52.103.108 Trường Tiểu học Hua La  
Phường Chiềng 

Cơi 
0988674702 

thhuala.chiengcoi@sonl

a.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.5 H52.103.109 Trường Trung học cơ sở Hua La  
Phường Chiềng 

Cơi 
0868555908 

thcshuala.chiengcoi@so

nla.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.6 H52.103.110 Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu  
Phường Chiềng 

Cơi 
974390308 

thcstohieu.chiengcoi@s

onla.gov.vn 

https://chiengcoi.sonla.

gov.vn  

3.7 H52.103.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Cọ  

Phường Chiềng 

Cơi 
0834632668 

ththcschiengco.chiengco

i@sonla.gov.vn 

 https://chiengcoi.sonla

.gov.vn  

4 H52.104 UBND Phường Chiềng Sinh       

4.1 H52.104.105 Trường Mầm non Chiềng Sinh 
Phường Chiềng 

Sinh 
0917951189 

mnchiengsinh.chiengsin

h@sonla.gov.vn 

https://mnchiengsinh.p

gdtpsonla.edu.vn 

4.2 H52.104.106 Trường Mầm non Hoa Hồng 
Phường Chiềng 

Sinh 
0353983385 

mnhoahong.chiengsinh

@sonla.gov.vn 

https://mnhoahong.pgd

tpsonla.edu.vn 

4.3 H52.104.107 Trường Mầm non Hoa Phượng 
Phường Chiềng 

Sinh 
0983692339 

mnhoaphuong.chiengsin

h@sonla.gov.vn 

https://mnhoaphuong.p

gdtpsonla.edu.vn 

4.4 H52.104.108 Trường Mầm non Sao Mai 
Phường Chiềng 

Sinh 
0947750269 

mnsaomai.chiengsinh@

sonla.gov.vn 

https://mnsaomai.pgdt

psonla.edu.vn 

4.5 H52.104.109 Trường Tiểu học Chiềng Sinh 
Phường Chiềng 

Sinh 
02123874715 

thchiengsinh.chiengsinh

@sonla.gov.vn 

https://thchiengsinh.pg

dtpsonla.edu.vn 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

4.6 H52.104.110 Trường Tiểu học Kim Đồng 
Phường Chiềng 

Sinh 
097 6472888 

thkimdong.chiengsinh@

sonla.gov.vn 

https://thkimdong.pgdt

psonla.edu.vn 

4.7 H52.104.111 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Sinh 

Phường Chiềng 

Sinh 
0967401973 

thcschiengsinh.chiengsi

nh@sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-tpsonla-

thcschiengsinh 

4.8 H52.104.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ngần A 

Phường Chiềng 

Sinh 
090485180 

ththcschiengngana.chien

gsinh@sonla.gov.vn 

https://ththcschiengnga

na.pgdtpsonla.edu.vn/ 

4.9 H52.104.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ngần B 

Phường Chiềng 

Sinh 
0981192630 

ththcschiengnganb.chie

ngsinh@sonla.gov.vn 

 https://chiengsinh.sonl

a.gov.vn  

4.10 H52.104.114 Trường Mầm non Sơn Ca 
Phường Chiềng 

Sinh 
0983091378 

mnsonca.chiengsinh@s

onla.gov.vn 

 https://chiengsinh.sonl

a.gov.vn  

4.11 H52.104.115 
Trường Mầm non Ngọc Linh - 

Chiềng Sinh 

Phường Chiềng 

Sinh 
0988655933 

mnngoclinh.chiengsinh

@sonla.gov.vn 

 https://chiengsinh.sonl

a.gov.vn  

5 H52.105 UBND Phường Mộc Châu       

5.1 H52.105.105 Trường Mầm non Little Star 
Phường Mộc 

Châu 
082 686 0686 

mnlittlestar.mocchau@s

onla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.2 H52.105.106 Trường Mầm non Tây Tiến 
Phường Mộc 

Châu 
0978715886 

mntaytien.mocchau@so

nla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.3 H52.105.107 Trường Mầm Non Mường Sang 
Phường Mộc 

Châu 
0969025689 

mnmuongsang.mocchau

@sonla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.4 H52.105.108 Trường Mầm non Chiềng Hắc 
Phường Mộc 

Châu 
0966178055 

mnchienghac.mocchau

@sonla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.5 H52.105.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tây Tiến 

Phường Mộc 

Châu 
0978715886 

ththcstaytien.mocchau

@sonla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.6 H52.105.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Sang 

Phường Mộc 

Châu 
0358787999 

ththcsmuongsang.mocc

hau@sonla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 

5.7 H52.105.111 
Trường Tiểu Học và Trung học cơ 

sở Chiềng Hắc 

Phường Mộc 

Châu 
0947383599 

ththcschienghac.moccha

u@sonla.gov.vn 

https://mocchau.sonla.

gov.vn 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

6 H52.106 UBND Phường Mộc Sơn       

6.1 H52.106.105 
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

phường Mộc Sơn 
Phường Mộc Sơn 0223866719 

ttvh.mocson@sonla.gov

.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

6.2 H52.106.106 Trường Mầm non Đông Sang Phường Mộc Sơn 0384493599 
mndongsang.mocson@s

onla.gov.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

6.3 H52.106.107 Trường Mầm non Mộc Lỵ Phường Mộc Sơn 0399022027 
mnmocly.mocson@sonl

a.gov.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

6.4 H52.106.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Đông Sang 
Phường Mộc Sơn 0947161202 

ththcsdongsang.mocson

@sonla.gov.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

6.5 H52.106.109 Trường Tiểu học Mộc Lỵ Phường Mộc Sơn 0947172196 
thmocly.mocson@sonla

.gov.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

6.6 H52.106.110 Trường Trung học cơ sở Mộc Lỵ Phường Mộc Sơn 0869128989 
thcsmocly.mocson@son

la.gov.vn 

https://mocson.sonla.g

ov.vn 

7 H52.107 UBND Phường Vân Sơn       

7.1 H52.107.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Phiêng Luông 
Phường Vân Sơn 0395138727 

ththcsphiengluong.vans

on@sonla.gov.vn 

https://vanson.sonla.go

v.vn 

7.2 H52.107.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở 15/10 
Phường Vân Sơn 02122222023 

ththcs1510.vanson@son

la.gov.vn 

https://vanson.sonla.go

v.vn 

7.3 H52.107.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở 14/6 
Phường Vân Sơn 0915409154 

ththcs146.vanson@sonl

a.gov.vn 

https://vanson.sonla.go

v.vn 

7.4 H52.107.108 Trường Mầm non Phiêng Luông Phường Vân Sơn 0346089318 
mnphiengluong.vanson

@sonla.gov.vn 

https://vanson.sonla.go

v.vn 

7.5 H52.107.109 Trường Mầm non Thảo Nguyên Phường Vân Sơn 088 6444129 
mnthaonguyen.vanson

@sonla.gov.vn 

https://vanson.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

8 H52.108 UBND Phường Thảo Nguyên       

8.1 H52.108.105 Trường Mầm non Măng Non 
Phường Thảo 

Nguyên 
0347613607 

mnmangnon.thaonguye

n@sonla.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

8.2 H52.108.106 Trường Mầm non Hoa Đào 
Phường Thảo 

Nguyên 
0974353278 

mnhoadao.thaonguyen

@sonla.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

8.3 H52.108.107 Trường Mầm non Họa Mi 
Phường Thảo 

Nguyên 
0388184057 

mnhoami.thaonguyen@

sonla.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

8.4 H52.108.108 Trường Tiểu học 8/4 
Phường Thảo 

Nguyên 
0948142255 

th84.thaonguyen@sonla

.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

8.5 H52.108.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở 19/5 

Phường Thảo 

Nguyên 
0973065167 

ththcs195.thaonguyen@

sonla.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

8.6 H52.108.110 Trường Trung học cơ sở 8/4 
Phường Thảo 

Nguyên 
0888214899 

thcs84.thaonguyen@son

la.gov.vn 

https://thaonguyen.son

la.gov.vn 

9 H52.109 UBND Xã Đoàn Kết       

9.1 H52.109.105 Trường Mầm non Hua Păng Xã Đoàn Kết 0977459079 
mnhuapang.doanket@s

onla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.2 H52.109.106 Trường Mầm non Tà Lại Xã Đoàn Kết 0377858404 
mntalai.doanket@sonla.

gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.3 H52.109.107 Trường Mầm non Nà Mường Xã Đoàn Kết 946053528 
mnnamuong.doanket@s

onla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.4 H52.109.108 Trường Mầm non Quy Hướng Xã Đoàn Kết 0339520864 
mnquyhuong.doanket@

sonla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.5 H52.109.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Hua Păng 
Xã Đoàn Kết 0382415632 

ththcshuapang.doanket

@sonla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.6 H52.109.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tà Lại 
Xã Đoàn Kết 0915316277 

ththcstalai.doanket@son

la.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 
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9.7 H52.109.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nà Mường 
Xã Đoàn Kết 0947126226 

ththcsnamuong.doanket

@sonla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

9.8 H52.109.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Quy Hướng 
Xã Đoàn Kết 0912 464 357 

ththcsquyhuong.doanket

@sonla.gov.vn 

https://doanket.sonla.g

ov.vn 

10 H52.110 UBND Xã Lóng Sập       

10.1 H52.110.105 Trường Mầm non Lóng Sập Xã Lóng Sập 0388879189 
mnlongsap.longsap@so

nla.gov.vn 

https://longsap.sonla.g

ov.vn 

10.2 H52.110.106 Trường Mầm non Chiềng Khừa Xã Lóng Sập 0396678244 
mnchiengkhua.longsap

@sonla.gov.vn 

https://longsap.sonla.g

ov.vn 

10.3 H52.110.107 
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

TH và Trung học cơ sở Lóng Sập 
Xã Lóng Sập 0358745999 

ptdtbtlongsap.longsap@

sonla.gov.vn 

https://longsap.sonla.g

ov.vn 

10.4 H52.110.108 

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú 

TH và Trung học cơ sở Chiềng 

Khừa 

Xã Lóng Sập 0869026899 
ptdtbtchiengkhua.longsa

p@sonla.gov.vn 

https://longsap.sonla.g

ov.vn 

11 H52.111 UBND Xã Chiềng Sơn       

11.1 H52.111.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Xuân 
Xã Chiềng Sơn 0911742999 

ththcschiengxuan.chien

gson@sonla.gov.vn 

https://chiengson.sonla

.gov.vn 

11.2 H52.111.106 Trường Tiểu học Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn 0393249469 
thchiengson.chiengson

@sonla.gov.vn 

https://chiengson.sonla

.gov.vn 

11.3 H52.111.107 Trường Mầm non Phong Lan Xã Chiềng Sơn 0886319853 
mnphonglan.chiengson

@sonla.gov.vn 

https://chiengson.sonla

.gov.vn 

11.4 H52.111.108 Trường Mầm non Chiềng Xuân Xã Chiềng Sơn 0353877685 
mnchiengxuan.chiengso

n@sonla.gov.vn 

https://chiengson.sonla

.gov.vn 

12 H52.112 UBND Xã Tân Yên       

12.1 H52.112.105 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Tân 

Hợp 

Xã Tân Yên 0367555226 
ptdtbttanhop.tanyen@so

nla.gov.vn 

https://tanyen.sonla.go

v.vn 
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12.2 H52.112.106 Trường Mầm non Tân Hợp Xã Tân Yên 0333694961 
mntanhop.tanyen@sonl

a.gov.vn 

https://tanyen.sonla.go

v.vn 

12.3 H52.112.107 Trường Mầm non Tân Lập Xã Tân Yên 0365581406 
mntanlap.tanyen@sonla

.gov.vn 

https://tanyen.sonla.go

v.vn 

12.4 H52.112.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tân Lập 
Xã Tân Yên 0916585275 

ththcstanlap.tanyen@so

nla.gov.vn 

https://tanyen.sonla.go

v.vn 

12.5 H52.112.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nà Tân 
Xã Tân Yên 0374806372 

ththcsnatan.tanyen@son

la.gov.vn 

https://tanyen.sonla.go

v.vn 

13 H52.113 UBND Xã Vân Hồ       

13.1 H52.113.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Vân Hồ 0914867674 
ttvh.vanho@sonla.gov.v

n 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.2 H52.113.106 Trường Mầm non Lóng Luông Xã Vân Hồ 0978377608 
mnlongluong.vanho@so

nla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.3 H52.113.107 Trường Mầm non Mường Men Xã Vân Hồ 0986266285 
mnmuongmen.vanho@s

onla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.4 H52.113.108 Trường Mầm non Vân Hồ Xã Vân Hồ 0332428555 
mnvanho.vanho@sonla.

gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.5 H52.113.109 Trường Mầm non Chiềng Yên Xã Vân Hồ 0398644538 
mnchiengyen.vanho@s

onla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.6 H52.113.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Yên 
Xã Vân Hồ 0974273160 

ththcschiengyen.vanho

@sonla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.7 H52.113.111 Trường Tiểu học Lóng Luông Xã Vân Hồ 0984009093 
thlongluong.vanho@son

la.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.8 H52.113.112 
Trường Trung học cơ sở Lóng 

Luông 
Xã Vân Hồ 0981016322 

thcslongluong.vanho@s

onla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.9 H52.113.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Men 
Xã Vân Hồ 0979379456 

ththcsmuongmen.vanho

@sonla.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 
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13.10 H52.113.114 Trường Tiểu học Vân Hồ Xã Vân Hồ 0945375874 
thvanho.vanho@sonla.g

ov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

13.11 H52.113.115 Trường Trung học cơ sở Vân Hồ Xã Vân Hồ 0397766918 
thcsvanho.vanho@sonla

.gov.vn 

https://vanho.sonla.gov

.vn 

14 H52.114 UBND Xã Song Khủa       

14.1 H52.114.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Song Khủa 
Xã Song Khủa 02126266669 

ththcssongkhua.songkhu

a@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.2 H52.114.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Liên Hòa 
Xã Song Khủa 02126266669 

ththcslienhoa.songkhua

@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.3 H52.114.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Tè 
Xã Song Khủa 02126266669 

ththcsmuongte.songkhu

a@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.4 H52.114.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Quang Minh 
Xã Song Khủa 02126266669 

ththcsquangminh.songk

hua@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.5 H52.114.109 Trường Mầm non Song Khủa Xã Song Khủa 02126266669 
mnsongkhua.songkhua

@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.6 H52.114.110 Trường Mầm non Liên Hòa Xã Song Khủa 02126266669 
mnlienhoa.songkhua@s

onla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.7 H52.114.111 Trường Mầm non Mường Tè Xã Song Khủa 02126266669 
mnmuongte.songkhua@

sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

14.8 H52.114.112 Trường Mầm non Quang Minh Xã Song Khủa 02126266669 
mnquangminh.songkhua

@sonla.gov.vn 

https://songkhua.sonla.

gov.vn 

15 H52.115 UBND Xã Tô Múa       

15.1 H52.115.105 Trường Mầm non Tô Múa Xã Tô Múa 0364734461 
mntomua.tomua@sonla.

gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 
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15.2 H52.115.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tô Múa 

Xã Tô Múa 
0943514777 

ththcstomua.tomua@so

nla.gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 

15.3 H52.115.107 Trường Mầm non Suối Bàng Xã Tô Múa 0343537009 
mnsuoibang.tomua@so

nla.gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 

15.4 H52.115.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Suổi Bàng 
Xã Tô Múa 0368180389 

ththcssuoibang.tomua@

sonla.gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 

15.5 H52.115.109 Trường Mầm non Chiềng Khoa Xã Tô Múa 0376664078 
mnchiengkhoa.tomua@

sonla.gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 

15.6 H52.115.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Khoa 
Xã Tô Múa 0945586705 

ththcschiengkhoa.tomua

@sonla.gov.vn 

 https://tomua.sonla.go

v.vn 

16 H52.116 UBND Xã Xuân Nha       

16.1 H52.116.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tân Xuân 
Xã Xuân Nha 0965129599 

ththcstanxuan.xuannha

@sonla.gov.vn 

https://xuannha.sonla.g

ov.vn 

16.2 H52.116.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Xuân Nha 
Xã Xuân Nha 0389544888 

ththcsxuannha.xuannha

@sonla.gov.vn 

https://xuannha.sonla.g

ov.vn 

16.3 H52.116.107 Trường Mầm non Tân Xuân Xã Xuân Nha 0344709873 
mntanxuan.xuannha@s

onla.gov.vn 

https://xuannha.sonla.g

ov.vn 

16.4 H52.116.108 Trường Mầm non Xuân Nha Xã Xuân Nha 02128586889 
mnxuannha.xuannha@s

onla.gov.vn 

https://xuannha.sonla.g

ov.vn 

17 H52.117 UBND Xã Quỳnh Nhai       

17.1 H52.117.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Quỳnh Nhai 0948545706 
ttvh.quynhnhai@sonla.g

ov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.2 H52.117.106 Trường Mầm non Mường Giàng Xã Quỳnh Nhai 0915931079 
mnmuonggiang.quynhn

hai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.3 H52.117.107 Trường Mầm non Sơn Ca Xã Quỳnh Nhai 0813826390 
mnsonca.quynhnhai@so

nla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 
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17.4 H52.117.108 Trường Mầm non Họa My Xã Quỳnh Nhai 0964678282 
mnhoamy.quynhnhai@s

onla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.5 H52.117.109 Trường Mầm non Hoa Ban Xã Quỳnh Nhai 0978747254 
mnhoaban.quynhnhai@

sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.6 H52.117.110 Trường Mầm non Chiềng Khoang Xã Quỳnh Nhai 0978442025 
mnchiengkhoang.quynh

nhai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.7 H52.117.111 Trường Mầm non Chiềng Ơn Xã Quỳnh Nhai 0942040657 
mnchiengon.quynhnhai

@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.8 H52.117.112 Trường Tiểu học Mường Giàng Xã Quỳnh Nhai 0397109868 
thmuonggiang.quynhnh

ai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.9 H52.117.113 Trường Tiểu học Kim Đồng Xã Quỳnh Nhai 0942794450 
thkimdong.quynhnhai@

sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.10 H52.117.114 Trường Tiểu học Chiềng Bằng Xã Quỳnh Nhai 0397949596 
thchiengbang.quynhnhai

@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.11 H52.117.115 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bình Minh 
Xã Quỳnh Nhai 0961034182 

ththcsbinhminh.quynhn

hai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.12 H52.117.116 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Khoang 
Xã Quỳnh Nhai 0385927501 

ththcschiengkhoang.quy

nhnhai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.13 H52.117.117 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ơn 
Xã Quỳnh Nhai 0859146288 

ththcschiengon.quynhnh

ai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.14 H52.117.118 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Giàng 
Xã Quỳnh Nhai 0948454708 

thcsmuonggiang.quynhn

hai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.15 H52.117.119 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Tất Thành 
Xã Quỳnh Nhai 0949733058 

thcsnguyentatthanh.quy

nhnhai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 

17.16 H52.117.120 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Bằng 
Xã Quỳnh Nhai 0838272396 

thcschiengbang.quynhn

hai@sonla.gov.vn 

https://quynhnhai.sonl

a.gov.vn 
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18 H52.118 UBND Xã Mường Chiên       

18.1 H52.118.105 Trường Mầm non Mường Chiên  Xã Mường Chiên 0917174299 
mnmuongchien.muongc

hien@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.2 H52.118.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Chiên 
Xã Mường Chiên 0396560857 

ththcsmuongchien.muon

gchien@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.3 H52.118.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Cà Nàng 
Xã Mường Chiên 0846001710 

ththcscanang.muongchi

en@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.4 H52.118.108 Trường Mầm non Cà Nàng Xã Mường Chiên 0386089242 
mncanang.muongchien

@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.5 H52.118.109 Trường Tiểu học Chiềng Khay Xã Mường Chiên 0947125889 
thchiengkhay.muongchi

en@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.6 H52.118.110 Trường Mầm non Hoa Đào Xã Mường Chiên 0343518099 
mnhoadao.muongchien

@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

18.7 H52.118.111 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Khay  
Xã Mường Chiên 0325460222 

thcschiengkhay.muongc

hien@sonla.gov.vn 

https://muongchien.so

nla.gov.vn 

19 H52.119 UBND Xã Mường Giôn       

19.1 H52.119.105 Trường Mầm Non Mường Giôn Xã Mường Giôn 0942412488 
mnmuonggion.muonggi

on@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.2 H52.119.106 Trường Mầm Non Hoa Hồng Xã Mường Giôn 0357815761 
mnhoahong.muonggion

@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.3 H52.119.107 Trường Mầm Non Ban Mai Xã Mường Giôn 0365581406 
mnbanmai.muonggion

@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.4 H52.119.108 Trường Tiểu học Phiêng Mựt Xã Mường Giôn 0916585275 
thphiengmut.muonggion

@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.5 H52.119.109 Trường Tiểu học Mường Giôn Xã Mường Giôn 0374806372 
thmuonggion.muonggio

n@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.6 H52.119.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Lả Giôn 
Xã Mường Giôn 0916344569 

ththcslagion.muonggion

@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 
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19.7 H52.119.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Pá Ma Pha Khinh 
Xã Mường Giôn 00985438026 

ththcspamaphakhinh.mu

onggion@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

19.8 H52.119.112 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Giôn 
Xã Mường Giôn 00947192613 

thcsmuonggion.muongg

ion@sonla.gov.vn 

https://muonggion.sonl

a.gov.vn 

20 H52.120 UBND Xã Mường Sại       

20.1 H52.120.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nặm Ét 
Xã Mường Sại 0393141701 

ththcsnamet.muongsai

@sonla.gov.vn 

https://muongsai.sonla.

gov.vn 

20.2 H52.120.106 Trường Mầm non Nặm Ét Xã Mường Sại 0362767076 
mnnamet.muongsai@so

nla.gov.vn 

https://muongsai.sonla.

gov.vn 

20.3 H52.120.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Sại 
Xã Mường Sại 0868675699 

ththcsmuongsai.muongs

ai@sonla.gov.vn 

https://muongsai.sonla.

gov.vn 

20.4 H52.120.108 Trường Mầm non Mường Sại Xã Mường Sại 0823628886 
mnmuongsai.muongsai

@sonla.gov.vn 

https://muongsai.sonla.

gov.vn 

21 H52.121 UBND Xã Thuận Châu       

21.1 H52.121.105 Trung tâm Truyền thông -Văn hoá Xã Thuận Châu 02123848288 
ttvh.thuanchau@sonla.g

ov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.2 H52.121.106 
Trường Mầm non Hoa Đào Phổng 

Lăng 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnhoadao.thuanchau@s

onla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.3 H52.121.107 
Trường Mầm non Hoa Hồng 

Chiềng Ly 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnhoahong.thuanchau

@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.4 H52.121.108 
Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn 

Thuận Châu 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnsonca.thuanchau@so

nla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.5 H52.121.109 
Trường Mầm non Ban Mai Thôm 

Mòn 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnbanmai.thuanchau@

sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.6 H52.121.110 
Trường Mầm non Hoa Ban Tông 

Lạnh 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnhoaban.thuanchau@s

onla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.7 H52.121.111 
Trường Mầm non Hoạ Mi Chiềng 

Pấc 
Xã Thuận Châu 02123848288 

mnhoami.thuanchau@s

onla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 
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21.8 H52.121.112 Trường Tiểu học Chiềng Ly Xã Thuận Châu 02123848288 
thchiengly.thuanchau@

sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.9 H52.121.113 
Trường Tiểu học thị trấn Thuận 

Châu 
Xã Thuận Châu 02123848288 

ththuanchau.thuanchau

@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.10 H52.121.114 Trường Tiểu học Tông Lạnh Xã Thuận Châu 02123848288 
thtonglenh.thuanchau@

sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.11 H52.121.115 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Phồng Lăng 
Xã Thuận Châu 02123848288 

ththcsphonglang.thuanc

hau@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.12 H52.121.116 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Thôm Mòn 
Xã Thuận Châu 02123848288 

ththcsthommon.thuanch

au@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.13 H52.121.117 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Pấc 
Xã Thuận Châu 02123848288 

ththcschiengpac.thuanch

au@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.14 H52.121.118 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Ly 
Xã Thuận Châu 02123848288 

thcschiengly.thuanchau

@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.15 H52.121.119 
Trường Trung học cơ sở Chu Văn 

An 
Xã Thuận Châu 02123848288 

thcschuvanan.thuanchau

@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

21.16 H52.121.121 
Trường Trung học cơ sở Tông 

Lạnh 
Xã Thuận Châu 02123848288 

thcstonglenh.thuanchau

@sonla.gov.vn 

https://thuanchau.sonla

.gov.vn 

22 H52.122 UBND Xã Chiềng La   
   

22.1 H52.122.105 
Trường Mầm non Vành Khuyên 

Chiềng La 
Xã Chiềng La 0374911444 

mnvanhkhuyen.chiengla

@sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.2 H52.122.106 
Trường Mầm non Ngọc Lan 

Chiềng Ngàm 
Xã Chiềng La 0967739188 

mnngoclan.chiengla@s

onla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.3 H52.122.107 
Trường Mầm non Sao Mai Tông 

Cọ 
Xã Chiềng La 0335691273 

mssaomai.chiengla@so

nla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.4 H52.122.108 
Trường Mầm non Ánh Dương 

Nong Lay 
Xã Chiềng La 0396962028 

mnanhduong.chiengla@

sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 
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22.5 H52.122.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng La 
Xã Chiềng La 0974699686 

ththcschiengla.chiengla

@sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.6 H52.122.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nong Lay 
Xã Chiềng La 0376672505 

ththcsnonglay.chiengla

@sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.7 H52.122.111 Trường Tiểu học Chiềng Ngàm Xã Chiềng La 0974301500 
thchiengngam.chiengla

@sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.8 H52.122.112 Trường Tiểu học Tông Cọ Xã Chiềng La 0979977969 
thtongco.chiengla@sonl

a.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.9 H52.122.113 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Ngàm 
Xã Chiềng La 0386472990 

thcschiengngam.chiengl

a@sonla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

22.10 H52.122.114 Trường Trung học cơ sở Tông Cọ Xã Chiềng La 0373791497 
thcstongco.chiengla@so

nla.gov.vn 

https://chiengla.sonla.g

ov.vn 

23 H52.123 UBND Xã Nậm Lầu   
   

23.1 H52.123.105 
Trường Mầm Non Kim Đồng 

Chiềng Bôm 
Xã Nậm Lầu 0868049766 

mnkimdong.namlau@so

nla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.2 H52.123.106 Trường Trung học cơ sở nậm Lầu Xã Nậm Lầu 0977126340 
thcsnamlau.namlau@so

nla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.3 H52.123.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở púng tra 
Xã Nậm Lầu 0915413083 

ththcspungtra.namlau@

sonla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.4 H52.123.108 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Bôm 
Xã Nậm Lầu 0383859218 

thcschiengbom.namlau

@sonla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.5 H52.123.109 Trường Tiểu học Chiềng Bôm Xã Nậm Lầu 0974864052 
thchiengbom.namlau@s

onla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.6 H52.123.110 
Trường Mầm Non Ánh Sao Púng 

Tra 
Xã Nậm Lầu 0985176330 

mnanhsao.namlau@sonl

a.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.7 H52.123.111 
Ban Quản lý rừng đặc rụng phòng 

hộ Thuận Châu 
Xã Nậm Lầu 0904755449 

bqlrdrph.namlau@sonla

.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 
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23.8 H52.123.112 Hợp tác xã Long Biên Xã Nậm Lầu 0397117383 
htxlongbien.namlau@so

nla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

23.9 H52.123.113 
Hợp tác xã Nông Nghiệp Nong 

Ten 
Xã Nậm Lầu 0964244234 

htxnnnongten.namlau@

sonla.gov.vn 

https://namlau.sonla.go

v.vn 

24 H52.124 UBND Xã Muổi Nọi     
 

24.1 H52.124.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bon Phặng 
Xã Muổi Nọi 0865421339 

ththcsbonphang.muoino

i@sonla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.2 H52.124.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Ninh Thuận 
Xã Muổi Nọi 0963282981 

ththcsninhthuan.muoino

i@sonla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.3 H52.124.107 
Trường Mầm non Hoa Sen Bon 

Phặng 
Xã Muổi Nọi 0977345608 

mnhoasen.muoinoi@so

nla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.4 H52.124.108 
Trường Tiểu học  và Trung học cơ 

sở  Muổi Nọi 
Xã Muổi Nọi 0962519350 

ththcsmuoinoi.muoinoi

@sonla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.5 H52.124.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bản Lầm 
Xã Muổi Nọi 0385997889 

ththcsbanlam.muoinoi@

sonla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.6 H52.124.110 
Trường Mầm non Hoa Sữa Muổi 

Nọi 
Xã Muổi Nọi 0335650691 

mnhoasua.muoinoi@so

nla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

24.7 H52.124.111 
Trường Mầm non Măng non Bản 

Lầm 
Xã Muổi Nọi 0966100573 

mnmangnon.muoinoi@

sonla.gov.vn 

https://muoinoi.sonla.g

ov.vn 

25 H52.125 UBND Xã Mường Khiêng       

25.1 H52.125.105 
Trường Mầm non Phong Lan 

Mường Khiêng 

Xã Mường 

Khiêng 
0972 527989 

mnphonglan.muongkhie

ng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.2 H52.125.106 Trường Mầm non 2/9 Bó Mười 
Xã Mường 

Khiêng 
0989 481277 

mn29.muongkhieng@so

nla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.3 H52.125.107 Trường Mầm non Ánh Hồng 
Xã Mường 

Khiêng 
0395 068329 

mnanhhong.muongkhie

ng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 
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25.4 H52.125.108 Trường Tiểu học Mường Khiêng 1 
Xã Mường 

Khiêng 
0364 895229 

thmuongkhieng1.muong

khieng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.5 H52.125.109 Trường Tiểu học Mường Khiêng 2 
Xã Mường 

Khiêng 
0973 050776 

thmuongkhieng2.muong

khieng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.6 H52.125.110 Trường Tiểu học Liệp Tè 
Xã Mường 

Khiêng 
0346 994068 

thliepte.muongkhieng@

sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.7 H52.125.111 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Khiêng 

Xã Mường 

Khiêng 
0988 053090 

thcsmuongkhieng.muon

gkhieng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.8 H52.125.112 Trường Trung học cơ sở Liệp Tè 
Xã Mường 

Khiêng 
0976 456206 

thcsliepte.muongkhieng

@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.9 H52.125.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bó Mười A 

Xã Mường 

Khiêng 
0985 712434 

ththcsbomuoia.muongk

hieng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

25.10 H52.125.114 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bó Mười B 

Xã Mường 

Khiêng 
0969 499922 

ththcsbomuoib.muongk

hieng@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.s

onla.gov.vn 

26 H52.126 UBND Xã Co Mạ   
   

26.1 H52.126.105 Trường Mầm non Bình Minh Xã Co Mạ 0975 608838 
mnbinhminh.coma@son

la.gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.2 H52.126.106 Trường Mầm non Co Tòng Xã Co Mạ 0326 387610 
mncotong.coma@sonla.

gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.3 H52.126.107 Trường Mầm non Pá Lông Xã Co Mạ 0367 558628 
mnpalong.coma@sonla.

gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.4 H52.126.108 Trường Tiểu học Co Mạ 1 Xã Co Mạ 0976 203951 
thcoma1.coma@sonla.g

ov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.5 H52.126.109 Trường Tiểu học Co Mạ 2 Xã Co Mạ 0976 454458 
thcoma2.coma@sonla.g

ov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.6 H52.126.110 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

và Trung học cơ sở Co Mạ 
Xã Co Mạ 0353 222558 

ptdtbtthcs.coma@sonla.

gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 
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26.7 H52.126.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Co Tòng 
Xã Co Mạ 0979 143648 

ththcscotong.coma@son

la.gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

26.8 H52.126.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Pá Lông 
Xã Co Mạ 0987 413009 

ththcspalong.coma@son

la.gov.vn 

https://coma.sonla.gov.

vn 

27 H52.127 UBND Xã Bình Thuận       

27.1 H52.127.105 
Trường Mầm non Thủy tiên Phổng 

Lái 
Xã Bình Thuận 0212 6560656 

mnthuytien.binhthuan@

sonla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

27.2 H52.127.106 
Trường Mầm non Võ Thị Sáu 

Chiềng Pha 
Xã Bình Thuận 0212 6560656 

mnvothisau.binhthuan@

sonla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

27.3 H52.127.107 Trường Tiểu học Chiềng Pha Xã Bình Thuận 0212 6560656 
thchiengpha.binhthuan

@sonla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

27.4 H52.127.108 Trường Tiểu học Phổng Lái Xã Bình Thuận 0212 6560656 
thphonglai.binhthuan@s

onla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

27.5 H52.127.109 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Pha 
Xã Bình Thuận 0212 6560656 

thcschiengpha.binhthua

n@sonla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

27.6 H52.127.110 
Trường Trung học cơ sở Bình 

Thuận 
Xã Bình Thuận 0212 6560656 

thcsbinhthuan.binhthuan

@sonla.gov.vn 

https://binhthuan.sonla

.gov.vn 

28 H52.128 UBND Xã Mường É       

28.1 H52.128.105 
Trường Mầm non Hoa Mai Mường 

É 
Xã Mường É 0389 177659 

mnhoamai.muonge@so

nla.gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 

28.2 H52.128.106 Trường Mầm non 19/5 Phổng Lập Xã Mường É 0869 503826 
mn195.muonge@sonla.

gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 

28.3 H52.128.107 Trường Tiểu học Mường É Xã Mường É 0344 500573 
thmuonge.muonge@son

la.gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 

28.4 H52.128.108 Trường Tiểu học Phổng Lập Xã Mường É 0961 146135 
thphonglap.muonge@so

nla.gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 

28.5 H52.128.109 Trường Trung học cơ sở Mường É Xã Mường É 0982 478044 
thcsmuonge.muonge@s

onla.gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 
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28.6 H52.128.110 
Trường Trung học cơ sở Phổng 

Lập 
Xã Mường É 0945 357228 

thcsphonglap.muonge@

sonla.gov.vn 

https://muonge.sonla.g

ov.vn 

29 H52.129 UBND Xã Long Hẹ Xã Long Hẹ      

29.1 H52.129.105 Trường Mầm Non Long Hẹ Xã Long Hẹ 0212 6255886 
mnlonghe.longhe@sonl

a.gov.vn 

https://longhe.sonla.go

v.vn 

29.2 H52.129.106 
Trường Mầm Non Thảo Nguyên É 

Tòng 
Xã Long Hẹ 0212 6255886 

mnthaonguyen.longhe@

sonla.gov.vn 

https://longhe.sonla.go

v.vn 

29.3 H52.129.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Long Hẹ 
Xã Long Hẹ 0212 6255886 

ththcslonghe.longhe@s

onla.gov.vn 

https://longhe.sonla.go

v.vn 

29.4 H52.129.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở É Tòng 
Xã Long Hẹ 0212 6255886 

ththcsetong.longhe@so

nla.gov.vn 

https://longhe.sonla.go

v.vn 

30 H52.130 UBND Xã Mường Bám      

30.1 H52.130.105 
Trường Mầm non Tuổi thơ Mường 

Bám 
Xã Mường Bám 0379.920.634 

mntuoitho.muongbam@

sonla.gov.vn 

https://muongbam.sonl

a.gov.vn 

30.2 H52.130.106 Trường Tiểu học Mường Bám I Xã Mường Bám 0869.529.328 
thmuongbam1.muongba

m@sonla.gov.vn 

https://muongbam.sonl

a.gov.vn 

30.3 H52.130.107 Trường Tiểu học Mường Bám II Xã Mường Bám 0977.404.760 
thmuongbam2.muongba

m@sonla.gov.vn 

https://muongbam.sonl

a.gov.vn 

30.4 H52.130.108 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Bám 
Xã Mường Bám 0869.111.975 

thcsmuongbam.muongb

am@sonla.gov.vn 

https://muongbam.sonl

a.gov.vn 

31 H52.131 UBND Xã Mường La       

31.1 H52.131.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Mường La 0387309091 
thvh.muongla@sonla.go

v.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.2 H52.131.106 Trường Mầm non Ít Ong Xã Mường La 0969855585 
mnitong.muongla@sonl

a.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.3 H52.131.107 Trường Mầm non Hoa Hồng Xã Mường La 0368081666 
mnhoahong.muongla@s

onla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 
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31.4 H52.131.108 Trường Mầm non Pi Toong Xã Mường La 0376110012 
mnpitong.muongla@so

nla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.5 H52.131.109 Trường Mầm non Mường Trai Xã Mường La 0912830719 
mnmuongtrai.muongla

@sonla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.6 H52.131.110 Trường Mầm non Nặm Păm Xã Mường La 0397456953 
mnnampam.muongla@s

onla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.7 H52.131.111 Trường Mầm non Ban Mai Xã Mường La 0845161886 
mnbanmai.muongla@so

nla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.8 H52.131.112 Trường Tiểu học Ít Ong Xã Mường La 0977345610 
thitong.muongla@sonla.

gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.9 H52.131.113 Trường Tiểu học Pi Toong Xã Mường La 0328601287 
thpitoong.muongla@so

nla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.10 H52.131.114 Trường Trung học cơ sở Ít Ong Xã Mường La 0966834255 
thcsitong.muongla@son

la.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.11 H52.131.115 Trường Trung học cơ sở Pi Toong Xã Mường La 0836490177 
thcspitoong.muongla@s

onla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.12 H52.131.116 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nặm Păm 
Xã Mường La 0966355607 

thcsnampam.muongla@

sonla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.13 H52.131.117 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Trai 
Xã Mường La 0987468055 

ththcsmuongtrai.muongl

a@sonla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.14 H52.131.118 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng San 
Xã Mường La 0988950388 

ththcschiengsan.muongl

a@sonla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

31.15 H52.131.119 

Trường Phổ thông dân tộc BT Tiểu 

học và Trung học cơ sở Chiềng 

Muôn 

Xã Mường La 0387309091 
ptdtbtththcschiengmuon

.muongla@sonla.gov.vn 

https://muongla.sonla.

gov.vn 

32 H52.132 UBND Xã Chiềng Lao       

32.1 H52.132.105 Trường Mầm non Nậm Giôn Xã Chiềng Lao 0859058999 
mnnamgion.chienglao@

sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 
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32.2 H52.132.106 Trường Mầm non Hua Trai Xã Chiềng Lao 0968198090 
mnhuatrai.chienglao@s

onla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

32.3 H52.132.107 Trường Mầm non Chiềng Lao Xã Chiềng Lao 0974979238 
mnchienglao.chienglao

@sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

32.4 H52.132.108 Trường Tiểu học Chiềng Lao  Xã Chiềng Lao 0769866888 
thchienglao.chienglao@

sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

32.5 H52.132.109 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Lao 
Xã Chiềng Lao 0979586478 

thcschienglao.chienglao

@sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

32.6 H52.132.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Hua Trai  
Xã Chiềng Lao 0973910627 

ththcshuatrai.chienglao

@sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

32.7 H52.132.111 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm 

Giôn 

Xã Chiềng Lao 0842761984 
ptdtbtththcsnamgion.chi

englao@sonla.gov.vn 

https://chienglao.sonla.

gov.vn 

33 H52.133 UBND Xã Mường Bú       

33.1 H52.133.105 Trường Mầm non Mường Bú Xã Mường Bú 0984320872 
mnmuongbu.muongbu

@sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.2 H52.133.106 Trường Mầm non Mường Chùm Xã Mường Bú 0973235369 
mnmuongchum.muongb

u@sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.3 H52.133.107 Trường Mầm non Tạ Bú Xã Mường Bú 098 3481129 
mntabu.muongbu@sonl

a.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.4 H52.133.108 Trường Tiểu học Mường Bú Xã Mường Bú 032 9923925 
thmuongbu.muongbu@

sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.5 H52.133.109 Trường Tiểu học Mường Chùm Xã Mường Bú 0345199179 
thmuongchum.muongbu

@sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.6 H52.133.110 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Bú  
Xã Mường Bú 098293486 

thcsmuongbu.muongbu

@sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

33.7 H52.133.111 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Chùm 
Xã Mường Bú 0979751677 

thcsmuongchum.muong

bu@sonla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 
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33.8 H52.133.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tạ Bú 
Xã Mường Bú 0979751677 

ththcstabu.muongbu@s

onla.gov.vn 

https://muongbu.sonla.

gov.vn 

34 H52.134 UBND Xã Chiềng Hoa       

34.1 H52.134.105 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chiềng Công 
Xã Chiềng Hoa 0962087696 

ptdtbtthcschiengcong.ch

ienghoa@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.2 H52.134.106 Trường Mần non Chiềng Công Xã Chiềng Hoa 0335560684 
mnchiengcong.chiengho

a@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.3 H52.134.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Chiềng Công 
Xã Chiềng Hoa 0989198637 

ptdtbtthchiengcong.chie

nghoa@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.4 H52.134.108 Trường Mầm non Hoa Ban Xã Chiềng Hoa 0968239984 
mnhoaban.chienghoa@s

onla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.5 H52.134.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ân 
Xã Chiềng Hoa 0373424500 

ththcschiengan.chiengh

oa@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.6 H52.134.110 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Hoa 
Xã Chiềng Hoa 0394414222 

thcschienghoa.chiengho

a@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.7 H52.134.111 Trường Tiểu học Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa 0986724573 
thchienghoa.chienghoa

@sonla.gov.vn 

https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

34.8 H52.134.112 Trường Mầm non Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa 0912649984 mnchienghoa.chienghoa 
https://chienghoa.sonla

.gov.vn 

35 H52.135 UBND Xã Ngọc Chiến       

35.1 H52.135.105 
Trường Trung học cơ sở xã Ngọc 

Chiến 
Xã Ngọc Chiến 0982350280 

thcsngocchien.ngocchie

n@sonla.gov.vn 

https://ngocchien.sonla

.gov.vn 

35.2 H52.135.106 Trường Mầm non Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến 0384837118 
mnngocchien.ngocchien

@sonla.gov.vn 

https://ngocchien.sonla

.gov.vn 

35.3 H52.135.107 Trường Tiểu học xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến 0916919576 
thngocchien.ngocchien

@sonla.gov.vn 

https://ngocchien.sonla

.gov.vn 
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36 H52.136 UBND Xã Bắc Yên       

36.1 H52.136.105 
Trung tâm Truyền Thông - Văn 

hóa xã Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 0983860645 

ttvh.bacyen@sonla.gov.

vn 

https://bacyen.sonla.go

v.vn 

36.2 H52.136.106 
Trường Mầm non Hoa Ban xã Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 0978163468 

mnhoaban.bacyen@sonl

a.gov.vn 

htps://edu.viettel.vn/sla

- bacyen-

mnhoabanthitran 

36.3 H52.136.107 
Trường Mầm non Ban Mai xã Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 0962655926 

mnbanmai.bacyen@son

la.gov.vn 
  

36.4 H52.136.108 
Trường Mầm non Song Pe xã Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 0978870309 

mnsongpe.bacyen@sonl

a.gov.vn 

https://mnsongpe.giao

ducbacyen.edu.vn/ 

36.5 H52.136.109 
Trường Mầm non Hồng Ngài xã 

Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 0979450591 

mnhongngai.bacyen@s

onla.gov.vn 

htps://edu.viettel.vn/sla

- bacyen-mnhongngai 

36.6 H52.136.110 
Trường Tiểu học Song Pe xã Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 0976225976 

thsongpe.bacyen@sonla

.gov.vn 

https://thsongpe.giaod

ucbacyen.edu.vn/ 

36.7 H52.136.111 
Trường Tiểu học Phiêng Ban xã 

Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 09820111190 

thphiengban.bacyen@so

nla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-

thphiengban/page/hom

e?&site=47469 

36.8 H52.136.112 
Trường Trung học cơ sở Phiêng 

Ban xã Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 0978368217 

thcsphiengban.bacyen@

sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-

thcsphiengban 

36.9 H52.136.113 
Trường Trung học cơ sở Song Pe 

xã Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 0982860185 

thcssongpe.bacyen@son

la.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-thcssongpe-

bacyen/ 

36.10 H52.136.114 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng 

Ngài xã Bắc Yên 

Xã Bắc Yên 0975364730 
ptdtbtththcshongngai.ba

cyen@sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-

ptdtbtthcshongngai/ 
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36.11 H52.136.115 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bắc Yên 
Xã Bắc Yên 0966776883 

ththcsbacyen.bacyen@s

onla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-thcslytutrong 

37 H52.137 UBND Xã Tà Xùa       

37.1 H52.137.105 Trường Mầm non xã Tà Xùa Xã Tà Xùa 0388966419 
mntaxua.taxua@sonla.g

ov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-mnxataxua 

37.2 H52.137.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tà Xùa  
Xã Tà Xùa 0974182255 

ththcstaxua.taxua@sonl

a.gov.vn 

https://taxua.sonla.gov.

vn 

37.3 H52.137.107 
Trường Trung học cơ sở Làng 

Chếu 
Xã Tà Xùa 0964806999 

thcslangcheu.taxua@so

nla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-thcsxasongpe  

37.4 H52.137.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Háng Đồng  
Xã Tà Xùa 0372926699 

ththcshangdong.taxua@

sonla.gov.vn 

https://taxua.sonla.gov.

vn 

37.5 H52.137.109 Trường Tiểu học Làng Chếu  Xã Tà Xùa 0984724334 
thlangcheu.taxua@sonla

.gov.vn 

https://taxua.sonla.gov.

vn 

37.6 H52.137.110 Trường Mầm non Hoa Đào  Xã Tà Xùa 0965259958 
mnhoadao.taxua@sonla.

gov.vn 

https://taxua.sonla.gov.

vn 

37.7 H52.137.111 Trường Mầm non Làng Chếu  Xã Tà Xùa 0988618174 
mnlangcheu.taxua@son

la.gov.vn 

https://mnlangcheu.gia

oducbacyen.edu.vn/ 

38 H52.138 UBND Xã Tạ Khoa       

38.1 H52.138.105 Trường Mầm non Ánh Sao Xã Tạ Khoa 0983611059 
mnanhsao.takhoa@sonl

a.gov.vn 

https://mnanhsao.giaod

ucbacyen.edu.vn/ 

38.2 H52.138.106 Trường Mầm non Họa Mi  Xã Tạ Khoa 0978798009 
mnhoami.takhoa@sonla

.gov.vn 

https://mnmuongkhoa.

giaoducbacyen.edu.vn/ 

38.3 H52.138.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

trung học cơ sở Hua Nhàn  
Xã Tạ Khoa 0968151468 

ptdtbtthcshuanhan.takho

a@sonla.gov.vn 

https://ptdtbtthcshuanh

an.giaoducbacyen.edu.

vn 

38.4 H52.138.108 Trường Tiểu học Mường Khoa  Xã Tạ Khoa 0348861156 
thmuongkhoa.takhoa@s

onla.gov.vn 

https://takhoa.sonla.go

v.vn 
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38.5 H52.138.109 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Khoa  
Xã Tạ Khoa 0395067556 

thcsmuongkhoa.takhoa

@sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-bacyen-

thcsmuongkhoa 

38.6 H52.138.110 
Trường Trung học cơ sở xã Tạ 

Khoa 
Xã Tạ Khoa 0979468268 

thcstakhoa.takhoa@sonl

a.gov.vn 

https://thcstakhoa.giao

ducbacyen.edu.vn. 

38.7 H52.138.111 Trường Tiểu học xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa 0343574510 
thtakhoa.takhoa@sonla.

gov.vn 

https://takhoa.sonla.go

v.vn 

38.8 H52.138.112 
Trường Mầm non Ánh Dương xã 

Tạ Khoa 
Xã Tạ Khoa 0986973012 

mnanhduong.takhoa@s

onla.gov.vn 

https://mnanhduong.gi

aoducbacyen.edu.vn 

38.9 H52.138.113 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Hua Nhàn  
Xã Tạ Khoa 0943114404 

ptdtbtthhuanhan.takhoa

@sonla.gov.vn 

https://thhuanhan.giao

ducbacyen.edu.vn/ 

39 H52.139 UBND Xã Xím Vàng       

39.1 H52.139.105 Trường Mầm non xã Xím Vàng Xã Xím Vàng 0397706678 
mnximvang.ximvang@s

onla.gov.vn 

https://ximvang.sonla.

gov.vn 

39.2 H52.139.106 
Trường Mầm non Bình Minh Hang 

Chú 
Xã Xím Vàng 0977825576 

mnbinhminh.ximvang@

sonla.gov.vn 

https://ximvang.sonla.

gov.vn 

39.3 H52.139.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Hang Chú 
Xã Xím Vàng 0329901119 

ptdtbtthhangchu.ximvan

g@sonla.gov.vn 

https://ximvang.sonla.

gov.vn 

39.4 H52.139.108 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Hang Chú 
Xã Xím Vàng 0384534576 

ptdtbtthcshangchu.ximv

ang@sonla.gov.vn 

https://ximvang.sonla.

gov.vn 

39.5 H52.139.109 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Xím Vàng 

Xã Xím Vàng 0975952096 
ptdtbtththcsximvang.xi

mvang@sonla.gov.vn 

https://ximvang.sonla.

gov.vn 

40 H52.140 UBND Xã Pắc Ngà       

40.1 H52.140.105 Trường Mầm non Vàng Anh Xã Pắc Ngà 0987995273 
mnvanganh.pacnga@so

nla.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 

40.2 H52.140.106 Trường Mầm non Hướng Dương Xã Pắc Ngà 0376115875 
mnhuongduong.pacnga

@sonla.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 
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40.3 H52.140.107 Trường Tiểu học Chim Vàn Xã Pắc Ngà 0983860258 
thchimvan.pacnga@son

la.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 

40.4 H52.140.108 Trường Tiểu học Pắc Ngà Xã Pắc Ngà 0378314525 
thpacnga.pacnga@sonla

.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 

40.5 H52.140.109 Trường Trung học cơ sở Chim Vàn Xã Pắc Ngà 0399757555 
thcschimvan.pacnga@s

onla.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 

40.6 H52.140.110 Trường Trung học cơ sở Pắc Ngà Xã Pắc Ngà 0982445528 
thcspacnga.pacnga@son

la.gov.vn 

https://pacnga.sonla.go

v.vn 

41 H52.141 UBND Xã Chiềng Sại       

41.1 H52.141.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Phiêng Côn  
Xã Chiềng Sại 0962590321 

ththcsphiengcon.chiengs

ai@sonla.gov.vn 

https://chiengsai.sonla.

gov.vn 

41.2 H52.141.106 
Trường Mầm non Sơn Ca xã 

Chiềng Sại 
Xã Chiềng Sại 0366723638 

mnsonca.chiengsai@so

nla.gov.vn 

https://chiengsai.sonla.

gov.vn 

41.3 H52.141.107 
Trường Mầm non Hoa Phượng xã 

Chiềng Sại 
Xã Chiềng Sại 0343590719 

mnhoaphuong.chiengsai

@sonla.gov.vn 

https://chiengsai.sonla.

gov.vn 

41.4 H52.141.108 Trường Tiểu học xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại 0378819268 
thchiengsai.chiengsai@

sonla.gov.vn 

https://chiengsai.sonla.

gov.vn 

41.5 H52.141.109 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở xã Chiềng Sại 
Xã Chiềng Sại 0346751288 

ptdtbtthcschiengsai.chie

ngsai@sonla.gov.vn 

https://chiengsai.sonla.

gov.vn 

42 H52.142 UBND Xã Phù Yên       

42.1 H52.142.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Phù Yên 02123863418 
ttvh.phuyen@sonla.gov.

vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.2 H52.142.106 Trường Tiểu học Quang Huy Xã Phù Yên 0869387111 
thquanghuy.phuyen@so

nla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.3 H52.142.107 Trường Mầm non Ánh Dương Xã Phù Yên 0987820974 
mnanhduong.phuyen@s

onla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.4 H52.142.108 Trường Mầm non Huy Hạ Xã Phù Yên 02123863418 mnhuyha.phuyen@sonl https://phuyen.sonla.go
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a.gov.vn v.vn 

42.5 H52.142.109 Trường Mầm non Huy Bắc Xã Phù Yên 0984922066 
mnhuybac.phuyen@son

la.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.6 H52.142.110 Trường Mầm non Huy Tân Xã Phù Yên 0385363626 
mnhuytan.phuyen@sonl

a.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.7 H52.142.111 Trường Mầm non Huy Tường  Xã Phù Yên 0393966085 
mnhuytuong.phuyen@s

onla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.8 H52.142.112 Trường Mầm non Huy Thượng Xã Phù Yên 0973591677 
mnhuythuong.phuyen@

sonla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.9 H52.142.113 Trường Mầm non Quang Huy Xã Phù Yên 0866086818 
mnquanghuy.phuyen@s

onla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.10 H52.142.114 Trường Mầm non Thị Trấn Xã Phù Yên 02123863418 
mnphuyen.phuyen@son

la.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.11 H52.142.115 Trường Tiểu học Thị Trấn Xã Phù Yên 0869326333 
thphuyen.phuyen@sonl

a.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.12 H52.142.116 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huy Bắc 
Xã Phù Yên 0869282333 

ththcshuybac.phuyen@s

onla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.13 H52.142.117 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huy Hạ 
Xã Phù Yên 0365636989 

ththcshuyha.phuyen@so

nla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.14 H52.142.118 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huy Tân 
Xã Phù Yên 0973226808 

ththcshuytan.phuyen@s

onla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.15 H52.142.119 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huy Tường 
Xã Phù Yên 0975708297 

ththcshuytuong.phuyen

@sonla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.16 H52.142.120 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Huy Thượng 
Xã Phù Yên 0985437581 

ththcshuythong.phuyen

@sonla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 

42.17 H52.142.121 Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Xã Phù Yên 0978680008 
thcsphuyen.phuyen@so

nla.gov.vn 

https://phuyen.sonla.go

v.vn 
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43 H52.143 UBND Xã Gia Phù       

43.1 H52.143.105 Trường Mầm non Gia Phù Xã Gia Phù 0975267797 
mngiaphu.giaphu@sonl

a.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.2 H52.143.106 Trường Mầm non Tường Phù Xã Gia Phù 0985473788 
mntuongphu.giaphu@so

nla.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.3 H52.143.107 Trường Mầm non Sập Xa Xã Gia Phù 0978213868 
mnsapxa.giaphu@sonla.

gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.4 H52.143.108 
Trường Mầm non Hoa Đào Suối 

Bau 
Xã Gia Phù 0987405648 

mnhoadao.giaphu@sonl

a.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.5 H52.143.109 Trường Tiểu học Gia Phù Xã Gia Phù 0982077267 
thgiaphu.giaphu@sonla.

gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.6 H52.143.110 Trường Trung học cơ sở Gia Phù Xã Gia Phù 0976798028 
thcsgiaphu.giaphu@son

la.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.7 H52.143.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Phù 
Xã Gia Phù 0982148108 

ththcstuongphu.giaphu

@sonla.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.8 H52.143.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Suối Bau 
Xã Gia Phù 0397985139 

ththcssuoibau.giaphu@s

onla.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

43.9 H52.143.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Sập Xa 
Xã Gia Phù 0869320333 

ththcssapxa.giaphu@so

nla.gov.vn 

https://giaphu.sonla.go

v.vn 

44 H52.144 UBND Xã Tường Hạ       

44.1 H52.144.105 Trường Mầm non Tường Thượng Xã Tường Hạ 0972360479 
mntuongthuong.tuongha

@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.2 H52.144.106 Trường Mầm non Tường Hạ Xã Tường Hạ 0978870838 
mntuongha.tuongha@so

nla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.3 H52.144.107 
Trường Mầm non Thuỷ Tiên 

Tường Tiến 
Xã Tường Hạ 0985962086 

mnthuytien.tuongha@so

nla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 
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44.4 H52.144.108 
Trường Mầm non Đà Giang Tường 

Phong 
Xã Tường Hạ 0386051886 

mndagiang.tuongha@so

nla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.5 H52.144.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Thượng 1 
Xã Tường Hạ 0985526073 

ththcstuongthuong2.tuo

ngha@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.6 H52.144.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Thượng 2 
Xã Tường Hạ 0987329669 

ththcstuongthuong1.tuo

ngha@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.7 H52.144.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Hạ 
Xã Tường Hạ 0976800561 

ththcstuongha.tuongha

@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.8 H52.144.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Tiến 
Xã Tường Hạ 0981133298 

ththcstuongtien.tuongha

@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

44.9 H52.144.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tường Phong 
Xã Tường Hạ 0976910444 

ththcstuongphong.tuong

ha@sonla.gov.vn 

https://tuongha.sonla.g

ov.vn 

45 H52.145 UBND Xã Mường Cơi       

45.1 H52.145.105 
Trường Trung học phổ thông Tân 

Lang 
Xã Mường Cơi 0989789246 

thpttanlang.muongcoi@

sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.2 H52.145.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tân Lang 
Xã Mường Cơi 0869200333 

ththcstanlang.muongcoi

@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.3 H52.145.107 Trường Mầm non Tân Lang Xã Mường Cơi 0367787266 
mntanlang.muongcoi@s

onla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.4 H52.145.108 Trường Tiểu học Mường Cơi Xã Mường Cơi 0968771789 
thmuongcoi.muongcoi

@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.5 H52.145.109 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Cơi 
Xã Mường Cơi 0985601986 

thcsmuongcoi.muongcoi

@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.6 H52.145.110 Trường Mầm non Mường Cơi Xã Mường Cơi 0984578889 
mnmuongcoi.muongcoi

@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

45.7 H52.145.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Thải 
Xã Mường Cơi 0336063064 

ththcsmuongthai.muong

coi@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 
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45.8 H52.145.112 Trường Mầm non Mường Thải Xã Mường Cơi 0973227134 
mnmongthai.muongcoi

@sonla.gov.vn 

https://muongcoi.sonla

.gov.vn 

46 H52.146 UBND Xã Mường Bang       

46.1 H52.146.105 
Trường Mầm non Hoa Ban Mường 

Bang 
Xã Mường Bang 0367522691 

mnhoaban.muongbang

@sonla.gov.vn 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

46.2 H52.146.106 Trường Mầm non Mường Lang Xã Mường Bang 0388698198 
mnmuonglang.muongba

ng@sonla.gov.vn 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

46.3 H52.146.107 Trường Mầm non Mường Do Xã Mường Bang 0812954699 
mnmuongdo.muongban

g@sonla.gov.vn 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

46.4 H52.146.108 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở 

Mường Bang 

Xã Mường Bang 0987405596 

ptdtbtththcsmuongbang.

muongbang@sonla.gov.

vn 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

46.5 H52.146.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Lang 
Xã Mường Bang 0812209889 

ththcsmuonglang.muon

gbang@sonla.gov.vn 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

46.6 H52.146.110 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở 

Mường Do 

Xã Mường Bang 0976454619 

ptdtbtththcsmuongso.m

uongbang@sonla.gov.v

n 

https://muongbang.son

la.gov.vn 

47 H52.147 UBND Xã Tân Phong       

47.1 H52.147.105 
Trường Mầm non Sơn Ca Bắc 

Phong 
Xã Tân Phong 0984924174 

mnsonca.tanphong@son

la.gov.vn 

https://tanphong.sonla.

gov.vn 

47.2 H52.147.106 Trường Mầm non Tân Phong Xã Tân Phong 0977661225 
mntanphong.tanphong

@sonla.gov.vn 

https://tanphong.sonla.

gov.vn 

47.3 H52.147.107 
Trường Tiểu học-Trung học cơ sở 

Bắc Phong 
Xã Tân Phong 0979903130 

ththcsbacphong.tanphon

g@sonla.gov.vn 

https://tanphong.sonla.

gov.vn 

47.4 H52.147.108 
Trường mầm non Phong Lan Nam 

Phong 
Xã Tân Phong 0984127455 

mnphonglan.tanphong

@sonla.gov.vn 

https://tanphong.sonla.

gov.vn 
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48 H52.148 UBND Xã Kim Bon       

48.1 H52.148.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở  Đá Đỏ 
Xã Kim Bon 0374919449 

ththcskimbon.kimbon@

sonla.gov.vn 

https://ththcsdado.sonl

a.vnptweb.vn/ 

48.2 H52.148.106 
Trường Mầm non Bình Minh Đá 

Đỏ  
Xã Kim Bon 0985529579 

mnbinhminh.kimbon@s

onla.gov.vn 

https://kimbon.sonla.g

ov.vn 

48.3 H52.148.107 
Trường Mầm non Ánh Sao Kim 

Bon   
Xã Kim Bon 0869352111 

mnanhsao.kimbon@son

la.gov.vn 

https://mnanhsaokimb

on.sonla.vnptweb.vn/ 

48.4 H52.148.108 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Kim 

Bon 

Xã Kim Bon 0385997488 
ptdtbtththcskimbon.kim

bon@sonla.gov.vn 

https://ptdtbtkimbon.so

nla.vnptweb.vn/ 

49 H52.149 UBND Xã Suối Tọ       

49.1 H52.149.105 Trường Mầm non Ban mai Suối Tọ Xã Suối Tọ 0389292688 
mnbanmai.suoito@sonl

a.gov.vn 

https://suoito.sonla.gov

.vn 

49.2 H52.149.106 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học và Trung học cơ sở Suối 

Tọ 

Xã Suối Tọ 0868117333 
ptdtbtththcssuoito.suoito

@sonla.gov.vn 

https://suoito.sonla.gov

.vn 

49.3 H52.149.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Suối Tọ 
Xã Suối Tọ 0965162555 

ptdtbtthsuoito.suoito@s

onla.gov.vn 

https://ptdtbtthsuoito.s

onla.vn 

50 H52.150 UBND Xã Yên Châu       

50.1 H52.150.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Yên Châu 0393383362 
ttvh.yenchau@sonla.go

v.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.2 H52.150.106 Trường Trung học cơ sở Thị trấn Xã Yên Châu 02123501988 
thcsyenchau.yenchau@s

onla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.3 H52.150.107 Trường Mầm non Bình Minh Xã Yên Châu 0972526162 
mnbinhminh.yenchau@

sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 
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50.4 H52.150.108 Trường Mầm non Họa Mi Xã Yên Châu 0368829243 
mnhoami.yenchau@son

la.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.5 H52.150.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Pằn 
Xã Yên Châu 0345073444 

ththcschiengpan.yencha

u@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.6 H52.150.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Sặp Vạt 
Xã Yên Châu 0353196703 

ththcssapvat.yenchau@s

onla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.7 H52.150.111 Trường Tiểu học Thị Trấn Xã Yên Châu 0337198172 
thyenchau.yenchau@so

nla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.8 H52.150.112 Trường Mầm non Ánh Sao Xã Yên Châu 0985527855 
mnanhsao.yenchau@so

nla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.9 H52.150.113 Trường Tiểu học Chiềng Đông A Xã Yên Châu 0367557926 
thchiengdonga.yenchau

@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.10 H52.150.114 Trường Tiểu học Chiềng Đông B Xã Yên Châu 0369500888 
thchiengdongb.yenchau

@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.11 H52.150.115 Trường Mầm non Hòa Bình Xã Yên Châu 0986952305 
mnhoabinh.yenchau@s

onla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.12 H52.150.116 Trường Mầm non Thủy Tiên Xã Yên Châu 0987853278 
mnthuythien.yenchau@

sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.13 H52.150.117 Trường Mầm non Tuổi Thơ Xã Yên Châu 0946247478 
mntuoitho.yenchau@so

nla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.14 H52.150.118 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Đông 
Xã Yên Châu 0346089646 

thcschiengdong.yenchau

@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.15 H52.150.119 
Trường Tiểu học  và Trung học cơ 

sở Chiềng Sàng 
Xã Yên Châu 0886941977 

thcschiengsangyenchau

@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.16 H52.150.120 
Trường Tiểu học  và Trung học cơ 

sở Chiềng Khoi 
Xã Yên Châu 0865886288 

thcschinengkhoi.yencha

u@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 

50.17 H52.150.121 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Cảnh Toàn 
Xã Yên Châu 0985864976 

thcsnguyencanhtoan.yen

chau@sonla.gov.vn 

https://yenchau.sonla.g

ov.vn 
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51 H52.151 UBND Xã Chiềng Hặc       

51.1 H52.151.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tà Làng 
Xã Chiềng Hặc 0868668571 

ththcstalang.chienghac

@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.2 H52.151.106 Trường Tiểu học Tú Nang Xã Chiềng Hặc 0983381434 
thtunang.chienghac@so

nla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.3 H52.151.107 Trường Tiểu học Tà Vài Xã Chiềng Hặc 0986036287 
thtavai.chienghac@sonl

a.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.4 H52.151.108 Trươờng Mầm non Hương Xuân Xã Chiềng Hặc 0961771869 
mnhuongxuan.chiengha

c@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.5 H52.151.109 Trường Tiểu học Chiềng Hặc Xã Chiềng Hặc 0343608999 
thchienghac.chienghac

@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.6 H52.151.110 Trường Mầm non Hương Xoài Xã Chiềng Hặc 0915551978 
mnhuongxoai.chienghac

@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.7 H52.151.111 Trưòng Trung học cơ sở Tú Nang Xã Chiềng Hặc 0989899679 
thcstunang.chienghac@

sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.8 H52.151.112 
Trưòng Trung học cơ sở Chiềng 

Hặc 
Xã Chiềng Hặc 2123506878 

thcschienghac.chiengha

c@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.9 H52.151.113 Trươờng Mầm non Sao Mai Xã Chiềng Hặc 0979691972 
mnsaomai.chienghac@s

onla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

51.10 H52.151.114 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Lựm 
Xã Chiềng Hặc 0815377033 

ththcsmuonglum.chieng

hac@sonla.gov.vn 

https://chienghac.sonla

.gov.vn 

52 H52.152 UBND Xã Lóng Phiêng       

52.1 H52.152.105 Trường Mầm non Sơn Ca Xã Lóng Phiêng 0963113425 
mnsonca.longphieng@s

onla.gov.vn 

https://mnsoncalongph

ieng.sonla.gov.vn 

52.2 H52.152.106 Trường Mầm non Hoa Đào Xã Lóng Phiêng 0399866943 
mnhoadao.longphieng@

sonla.gov.vn 

https://mamnonhoadao

longphieng.sonla.gov.

vn 
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52.3 H52.152.107 Trường Tiểu học Lóng Phiêng A Xã Lóng Phiêng 0392877588 
thlongphienga.longphie

ng@sonla.gov.vn 

https://thlongphienga.s

onla.gov.vn 

52.4 H52.152.108 Trường Tiểu học Lóng Phiêng B Xã Lóng Phiêng 0975972166 
thlongphiengb.longphie

ng@sonla.gov.vn 

https://thlongphiengb.s

onla.gov.vn 

52.5 H52.152.109 Trường Tiểu học Chiềng Tương Xã Lóng Phiêng 0384969889 
thchiengtuong.longphie

ng@sonla.gov.vn 

https://thchiengtuong.s

onla.gov.vn 

52.6 H52.152.110 
Trường Trung học cơ sở Lóng 

Phiêng 
Xã Lóng Phiêng 01216286366 

thcslongphieng.longphie

ng@sonla.gov.vn 

https://thcslongphieng.

sonla.gov.vn 

52.7 H52.152.111 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chiềng Tương 
Xã Lóng Phiêng 02128586688 

ptdtbtthcschiengtuong.l

ongphieng@sonla.gov.v

n 

https://ptdtbtchiengtuo

ng.sonla.gov.vn 

53 H52.153 UBND Xã Yên Sơn       

53.1 H53.153.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Yên Sơn 
Xã Yên Sơn 0368959500 

ththcsyenson.yenson@s

onla.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.2 H53.153.106 Trường tiểu học Nà Cài Xã Yên Sơn 0979400226 
thnacai.yenson@sonla.g

ov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.3 H53.153.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Đông Bâu  
Xã Yên Sơn 0947062769 

ththcsdongbau.yenson@

sonla.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.4 H53.153.108 Trường Mầm non Hoa Ban Xã Yên Sơn 0968106265 
mnhoaban.yenson@sonl

a.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.5 H53.153.109 Trường Tiểu học Chiềng On  Xã Yên Sơn 0363561186 
thchiengon.yenson@son

la.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.6 H53.153.110 Trường Mầm non Hoa Hồng Xã Yên Sơn 0983799675 
mnhoahong.yenson@so

nla.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 

53.7 H53.153.111 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chiềng On  
Xã Yên Sơn 0985527467 

ptdtbtthcschiengon.yens

on@sonla.gov.vn 

https://yenson.sonla.go

v.vn 
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54 H52.154 UBND Xã Phiêng Khoài       

54.1 H54.154.105 Trường Mầm non Hoa Mai Xã Phiêng Khoài 0965043135 
mnhoamai.phiengkhoai

@sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

54.2 H54.154.106 Trường Mầm non Hoa Huệ Xã Phiêng Khoài 0988067387 
mnhoahue.phiengkhoai

@sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

54.3 H54.154.107 Trường Tiểu học Kim Chung Xã Phiêng Khoài 0354211389 
thkimchung.phiengkhoa

i@sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

54.4 H54.154.108 Trường Tiểu học Lao Khô Xã Phiêng Khoài 0346456888 
thlaukho.phiengkhoai@

sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

54.5 H54.154.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Liên Chung 
Xã Phiêng Khoài 0345789888 

ththcslienchung.phiengk

hoai@sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

54.6 H54.154.110 
Trường Trung học cơ sở Phiêng 

Khoài 
Xã Phiêng Khoài 0979683114 

thcsphiengkhoai.phieng

khoai@sonla.gov.vn 

https://phiengkhoai.so

nla.gov.vn 

55 H52.155 UBND Xã Chiềng Mai       

55.1 H55.155.105 Trường Mầm non Chiềng Mai Xã Chiềng Mai 0968229073 
mnchiengmai.chiengmai

@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.2 H55.155.106 Trường Mầm non Chiềng Ban Xã Chiềng Mai 0972410990 
mnchiengban.chiengmai

@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.3 H55.155.107 Trường Mầm non Chiềng Kheo Xã Chiềng Mai 0976756863 
mnchiengkheo.chiengm

ai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.4 H55.155.108 Trường Mầm non Chiềng Dong Xã Chiềng Mai 0388437558 
mnchiengdong.chiengm

ai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.5 H55.155.109 Trường Mầm non Chiềng Ve Xã Chiềng Mai 0982116479 
mnchiengve.chiengmai

@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.6 H55.155.110 
Trường Tiểu học và Trung học 

Chiềng Mai 
Xã Chiềng Mai 0985007135 

ththcschiengmai.chieng

mai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 
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55.7 H55.155.111 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ban 
Xã Chiềng Mai 0378548688 

ththcschiengban.chieng

mai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.8 H55.155.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Kheo 
Xã Chiềng Mai 0983231921 

ththcschiengkheo.chien

gmai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.9 H55.155.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Dong 
Xã Chiềng Mai 0335124037 

ththcschiengdong.chien

gmai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

55.10 H55.155.114 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Ve 
Xã Chiềng Mai 0865962699 

ththcschiengve.chiengm

ai@sonla.gov.vn 

https://chiengmai.sonla

.gov.vn 

56 H52.156 UBND Xã Mai Sơn       

56.1 H56.156.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Mai Sơn 0212 3845815 
ttvh.maison@sonla.gov.

vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.2 H56.156.106 Trường Mầm non Cò Nòi 1 Xã Mai Sơn 0976454919 
mnconoi1.maison@sonl

a.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.3 H56.156.107 Trường Mầm non Nà Sản Xã Mai Sơn 0387237347 
mnnasan.maison@sonla

.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.4 H56.156.108 Trường Mầm non Cò Nòi Xã Mai Sơn 0982569667 
mnconoi.maison@sonla

.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.5 H56.156.109 Trường Mầm non Hoa Hồng Xã Mai Sơn 0942415299 
mnhoahong.maison@so

nla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.6 H56.156.110 Trường Mầm non Tô Hiệu Xã Mai Sơn 0916766358 
mntohieu.maison@sonl

a.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.7 H56.156.111 Trường Tiểu học thị trấn Hát Lót Xã Mai Sơn 0389113725 
tthatlot.maison@sonla.g

ov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.8 H56.156.112 Trường Tiểu học Cò Nòi Xã Mai Sơn 0374343888 
thconoi.maison@sonla.

gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.9 H56.156.113 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Bình Minh 
Xã Mai Sơn 0353259479 

ththcsbinhminh.maison

@sonla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 
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56.10 H56.156.114 
Trường Trung học cơ sở Chất 

Lượng Cao 
Xã Mai Sơn 0973577599 

thcschatluongcao.maiso

n@sonla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.11 H56.156.115 Trường Trung học cơ sở 19/5 Xã Mai Sơn 0977677917 
thcs195.maison@sonla.

gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.12 H56.156.116 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nà Ban 
Xã Mai Sơn 0915692689 

ththcsnaban.maison@so

nla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.13 H56.156.117 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chu Văn Thịnh 
Xã Mai Sơn 0368959935 

ththcschuvanthinh.mais

on@sonla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.14 H56.156.118 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tô Hiệu 
Xã Mai Sơn 0869155989 

ththcstohieu.maison@so

nla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

56.15 H56.156.119 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nà Sản 
Xã Mai Sơn 0383735888 

ththcsnasan.maison@so

nla.gov.vn 

https://maison.sonla.go

v.vn 

57 H52.157 UBND Xã Phiêng Pằn       

57.1 H57.157.105 Trường Mầm non Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn 0354 322774 
mnphiengpan.phiengpan

@sonla.gov.vn 

http://mnphiengpan.gd

maison.edu.vn 

57.2 H57.157.106 Trường Mầm non Nà Ớt Xã Phiêng Pằn 0977 291163 
mnnaot.phiengpan@son

la.gov.vn 

http://mnnaot.gdmaiso

n.edu.vn 

57.3 H57.157.107 Trường Mầm non Chiềng Lương Xã Phiêng Pằn 0368 246077 
mnchiengluong.phiengp

an@sonla.gov.vn 

http://mnchiengluong.

gdmaison.edu.vn 

57.4 H57.157.108 Trường Tiểu học Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn 0368 422880 
thphiengpan.phiengpan

@sonla.gov.vn 

http://thphiengpan.gd

maison.edu.vn 

57.5 H57.157.109 Trường Tiểu học Chiềng Lương Xã Phiêng Pằn 0865 116588 
thchiengluong.phiengpa

n@sonla.gov.vn 

http://thchiengluong.g

dmaison.edu.vn 
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57.6 H57.157.110 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở 

Phiêng Pằn 

Xã Phiêng Pằn 0376 075686 
ptdtbtththcsphiengpan.p

hiengpan@sonla.gov.vn 

http://th-

thcsphiengpan,gdmais

on.edu.vn/ 

57.7 H57.157.111 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Ớt 
Xã Phiêng Pằn 0212 6515998 

ptdtbtththcsnaot.phieng

pan@sonla.gov.vn 

http://th-

thcsnaot.gdmaison.edu

.vn 

57.8 H57.157.112 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Lương 
Xã Phiêng Pằn 0977 677917 

ththcschiengluong.phien

gpan@sonla.gov.vn 

http://th-

thcschiengluong.gdmai

son.edu.vn 

58 H52.158 UBND Xã Chiềng Mung       

58.1 H58.158.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Chiềng Mung 
Xã Chiềng Mung 0976819255 

ththcschiengmung.chien

gmung@sonla.gov.vn 

https://ththcschiengmu

ng.gdmaison.endu.vn 

58.2 H58.158.106 

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Hoàng Văn Thụ xã Chiềng 

Mung 

Xã Chiềng Mung 0984020313 
ththcshoangvanthu.chie

ngmung@sonla.gov.vn 

https://ththcshoangvant

hu.gdmaison.edu.vn/   

58.3 H58.158.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Mường Bằng 
Xã Chiềng Mung 0985526278 

ththcsmuongbang.chien

gmung@sonla.gov.vn 

https://th-

thcsmuongbang.gdmai

son.edu.vn/ 

58.4 H58.158.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Mường Bon 
Xã Chiềng Mung 0364997288 

ththcsmuongbon.chieng

mung@sonla.gov.vn 

https://th-

thcsmuongbon.gdmais

on.edu.vn/  

58.5 H58.158.109 Trường Mần non xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung 0212651798 
mnchiengmung.chieng

mung@sonla.gov.vn 

https://mnchiengmung.

gdmaison.edu.vn  

58.6 H58.158.110 Trường Mần non xã Mường Bằng Xã Chiềng Mung 0973985537 
mnchiengbang.chiengm

ung@sonla.gov.vn 

https://mnmuongbang.

gdmaison.edu.vn  

58.7 H58.158.111 Trường Mần non xã Mường  Bon Xã Chiềng Mung 0979116778 
mnmuongbon.chiengmu

ng@sonla.gov.vn 

https://mnmuongbon.g

dmaison.edu.vn  
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59 H52.159 UBND Xã Phiêng Cằm       

59.1 H59.159.105 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng 

Cằm 

Xã Phiêng Cằm 0837204383 

ptdtbtththcsphiengcam.p

hiengcam@sonla.gov.v

n 

https://phiengcam.sonl

a.gov.vn/ 

59.2 H59.159.106 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Chiềng Nơi 
Xã Phiêng Cằm 0383630729 

ptdtbtthcschiengnoi.phie

ngcam@sonla.gov.vn 

https://phiengcam.sonl

a.gov.vn/ 

59.3 H59.159.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Chiềng Nơi 
Xã Phiêng Cằm 0347863439 

ptdtbtthchiengnoi.phien

gcam@sonla.gov.vn 

https://thchiengnoi.gd

maison.edu.vn 

59.4 H59.159.108 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Phiêng Cằm 2 
Xã Phiêng Cằm 0979302855 

ptdtbtthphiengcam2.phi

engcam@sonla.gov.vn 

https://thphiengcam2.g

dmaison.edu.vn 

59.5 H59.159.109 Trường Mầm non Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm 0976804918 
mnphiengcam.phiengca

m@sonla.gov.vn 

https://mnphiengcam.g

dmaison.edu.vn 

59.6 H59.159.110 Trường Mầm non Chiềng Nơi Xã Phiêng Cằm 0372165530 
mnchiengnoi.phiengcam

@sonla.gov.vn 

https://nnchiengnoi.gd

maison.edu.vn 

60 H52.160 UBND Xã Mường Chanh       

60.1 H60.160.105 Trường Mầm non Chiềng Chung 
Xã Mường 

Chanh 
0977830727 

mnchiengchung.muongc

hanh@sonla.gov.vn 

https://mnchiengchung

.gdmaison.edu.vn 

60.2 H60.160.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Chung 

Xã Mường 

Chanh 
0982363223 

ththcschiengchung.muo

ngchanh@sonla.gov.vn 

https://ththcschiengchu

ng.gdmaison.edu.vn 

60.3 H60.160.107 Trường Mầm non Mường Chanh 
Xã Mường 

Chanh 
0335182981 

mnmuongchanh.muong

chanh@sonla.gov.vn 

https://mnmuongchanh

.gdmaison.edu.vn 

60.4 H60.160.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Chanh 

Xã Mường 

Chanh 
0974459383 

ththcsmuongchanh.muo

ngchanh@sonla.gov.vn 

https://ththcsmuongcha

nh.gdmaison.edu.vn/ 

61 H52.161 UBND Xã Tà Hộc       

61.1 H61.161.105 Trường Mầm non Tà Hộc Xã Tà Hộc 0389 039539 
mntahoc.tahoc@sonla.g

ov.vn 

http://mntahoc.gdmais

on.edu.vn 
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61.2 H61.161.106 Trường Mầm non Nà Bó Xã Tà Hộc 0973 861969 
mnnabo.tahoc@sonla.g

ov.vn 

http://mnnabo.gdmaiso

n.edu.vn 

61.3 H61.161.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Tà Hộc 
Xã Tà Hộc 0987 260781 

ththcstahoc.tahoc@sonl

a.gov.vn 

http://th-

thcstahoc.gdmaison.ed

u.vn 

61.4 H61.161.108 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Nà Bó 
Xã Tà Hộc 0915 843717 

ththcsnabo.tahoc@sonla

.gov.vn 

http://th-

thcsnabo.gdmaison.ed

u.vn 

62 H52.162 UBND Xã Chiềng Sung       

62.1 H62.162.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Sung 
Xã Chiềng Sung 02123645011 

ththcschiengsung.chieng

sung@sonla.gov.vn 

https://ththcschiengsun

g.gdmaison.edu.vn 

62.2 H62.162.106 Trường Mầm non Chiềng Sung Xã Chiềng Sung 0342898307 
mnchiengsung.chiengsu

ng@sonla.gov.vn 

https://mnchiengsung.

gdmaison.edu.vn 

62.3 H62.162.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Chăn 
Xã Chiềng Sung 0365384896 

ththcschiengchan.chieng

sung@sonla.gov.vn 

https://th-

thcschiengchan.gdmais

on.edu.vn 

62.4 H62.162.108 Trường Mầm non Chiềng Chăn Xã Chiềng Sung 0973841969 
mnchiengchan.chiengsu

ng@sonla.gov.vn 

https://mnchiengchan.

gdmaison.edu.vn 

63 H52.163 UBND Xã Bó Sinh       

63.1 H63.163.105 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Xã Bó Sinh 0971100682 
mnhoaphuongdo.bosinh

@sonla.gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 

63.2 H63.163.106 Trường Mầm non Hoa Sữa Xã Bó Sinh 0344568209 
mnoasua.bosinh@sonla.

gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 

63.3 H63.163.107 Trường Mầm non Họa My Xã Bó Sinh 0949800580 
mnhoamy.bosinh@sonl

a.gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 
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63.4 H63.163.108 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở 

Chiềng En 

Xã Bó Sinh 0985930412 
ptdtbtththcschiengen.bo

sinh@sonla.gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 

63.5 H63.163.109 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Pú 

Bẩu 

Xã Bó Sinh 0988595171 
ptdtbtththcspubau.bosin

h@sonla.gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 

63.6 H63.163.110 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Bó 

Sinh 

Xã Bó Sinh 0827818886 
ptdtbtththcsbosinh.bosin

h@sonla.gov.vn 

https://bosinh.sonla.go

v.vn/ 

64 H52.164 UBND Xã Chiềng Khương 
Xã Chiềng 

Khương 
   

 

64.1 H64.164.105 
Trường Mầm non Hoa Hồng xã 

Chiềng Khương 

Xã Chiềng 

Khương 
0363151797 

mnhoahong.chiengkhuo

ng@sonla.gov.vn 

https://chiengkhuong.s

onla.gov.vn/ 

64.2 H64.164.106 
Trường Mầm non Biên Cương 

Mường Sai  

Xã Chiềng 

Khương 
0963540678 

mnbiencuong.chiengkhu

ong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhuong.s

onla.gov.vn/ 

64.3 H64.164.107 Trường Tiểu học Chiềng Khương  
Xã Chiềng 

Khương 
0366800400 

thchiengkhuong.chiengk

huong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhuong.s

onla.gov.vn/ 

64.4 H64.164.108 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở 

Mường Sai  

Xã Chiềng 

Khương 
0987246996 

ptdtbtththcsmuongsai.ch

iengkhuong@sonla.gov.

vn 

https://chiengkhuong.s

onla.gov.vn/ 

64.5 H64.164.109 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Khương  

Xã Chiềng 

Khương 
0973745938 

thcschiengkhuong.chien

gkhuong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhuong.s

onla.gov.vn/ 

65 H52.165 UBND Xã Mường Hung       

65.1 H65.165.105 
Trường Trung học cơ sở Mường 

Hung 
Xã Mường Hung 0387418203 

thcsmuonghung.muong

hung@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 

65.2 H65.165.106 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Cang 
Xã Mường Hung 0372850393 

thcschiengcang.muongh

ung@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 
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65.3 H65.165.107 Trường Tiểu học Mường Hung Xã Mường Hung 0859575848 
thmuonghung.muonghu

ng@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 

65.4 H65.165.108 Trường Tiểu học Chiềng Cang Xã Mường Hung 0869348989 
thchiengcang.muonghun

g@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 

65.5 H65.165.109 
Trường Mầm non Bình Minh 

Mường Hung 
Xã Mường Hung 0976454326 

mnbinhminh.muonghun

g@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 

65.6 H65.165.110 
Trường Mầm non Hương Sen 

Chiềng Cang 
Xã Mường Hung 0834747978 

mnhuongsen.muonghun

g@sonla.gov.vn 

https://muonghung.son

la.gov.vn/ 

66 H52.166 UBND Xã Chiềng Khoong       

66.1 H66.166.105 
Trường Mầm non Hoa Đào Mường 

Cai 

Xã Chiềng 

Khoong 
0985604502 

mnhoadao.chiengkhoon

g@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.2 H66.166.106 
Trường Mầm non 8/3 Chiềng 

Khoong 

Xã Chiềng 

Khoong 
0985609443 

mn83.chiengkhoong@s

onla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.3 H66.166.107 Trường Tiểu học Hải Sơn 
Xã Chiềng 

Khoong 
0978977558 

thhaison.chiengkhoong

@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.4 H66.166.108 Trường tiểu học Chiềng Khoong 
Xã Chiềng 

Khoong 
02123537889 

thchiengkhoong.chiengk

hoong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.5 H66.166.109 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Mường Cai 

Xã Chiềng 

Khoong 
0814030143 

ptdtbtthcsmuongcai.chie

ngkhoong@sonla.gov.v

n 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.6 H66.166.110 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Khoong 

Xã Chiềng 

Khoong 
0344303531 

thcschiengkhoong.chien

gkhoong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

66.7 H66.166.111 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Mường Cai 

Xã Chiềng 

Khoong 
0362486299 

ptdtbtthmuongcai.chien

gkhoong@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong.s

onla.gov.vn/ 

67 H52.167 UBND Xã Mường Lầm       

67.1 H67.167.105 Trường Mầm non Tuổi Hoa Xã Mường Lầm 0399367782 
mntuoihoa.muonglam@

sonla.gov.vn 

https://duamon.sonla.g

ov.vn/ 
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67.2 H67.167.106 Trường Mầm non Hoa Cúc Xã Mường Lầm 0375913863 
mnhoacuc.muonglam@

sonla.gov.vn 

https://duamon.sonla.g

ov.vn/ 

67.3 H67.167.107 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Mường Lầm 
Xã Mường Lầm 0947955333 

ththcsmuonglam.muong

lam@sonla.gov.vn 

https://duamon.sonla.g

ov.vn/ 

67.4 H67.167.108 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Đứa Mòn 
Xã Mường Lầm 0359816280 

ptdtbtthduamon.muongl

am@sonla.gov.vn 

https://duamon.sonla.g

ov.vn/ 

67.5 H67.167.109 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Đứa Mòn 
Xã Mường Lầm 0915479022 

ptdtbtthcdduamon.muon

glam@sonla.gov.vn 

https://duamon.sonla.g

ov.vn/ 

68 H52.168 UBND Xã Nậm Ty     
 

68.1 H68.168.105 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Chiềng Phung 
Xã Nậm Ty 0981559388 

ththcschiengphung.namt

y@sonla.gov.vn 

https://namty.sonla.go

v.vn/ 

68.2 H68.168.106 
Trường Nầm non Sơn Ca Chiềng 

Phung 
Xã Nậm Ty 0358324774 

mnsonca.namty@sonla.

gov.vn 

https://namty.sonla.go

v.vn/ 

68.3 H68.168.107 Trường Nầm non Hoa Lan  Xã Nậm Ty 0818820999 
mnhoalan.namty@sonla

.gov.vn 

https://namty.sonla.go

v.vn/ 

68.4 H68.168.108 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Nậm Ty 
Xã Nậm Ty 0834331882 

ptdtbtthnamty.namty@s

onla.gov.vn 

https://namty.sonla.go

v.vn/ 

68.5 H68.168.109 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở  Nậm Ty 
Xã Nậm Ty 0837851269 

ptdtbtthcsnamty.namty

@sonla.gov.vn 

https://namty.sonla.go

v.vn/ 

69 H52.169 UBND Xã Sông Mã     
 

69.1 H69.169.105 
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

xã Sông Mã 
Xã Sông Mã 0915158882 

thvh.songma@sonla.go

v.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.2 H69.169.106 
Ban Quản lý chợ Trung tâm thị 

trấn Sông Mã 
Xã Sông Mã 0335759991 

bqlctt.songma@sonla.g

ov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.3 H69.169.107 
Trường Trung học cơ sở Chu Văn 

An 
Xã Sông Mã 0356517997 

thcschuvanan.songma@

sonla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 
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69.4 H69.169.108 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Nà Nghịu 
Xã Sông Mã 0977562215 

ptdtbtthcsnanghiu.song

ma@sonla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.5 H69.169.109 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Nà Nghịu 
Xã Sông Mã 0948577668 

ptdtbtthnanghiu.songma

@sonla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.6 H69.169.110 Trường Tiểu học Thị trấn Sông Mã Xã Sông Mã 0365115798 
thsongma.songma@sonl

a.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.7 H69.169.111 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Xã Sông Mã 0838981336 
thnguyentrai.songma@s

onla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.8 H69.169.112 Trường Tiểu học Bản Mé Xã Sông Mã 0824528179 
thbanme.songma@sonla

.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.9 H69.169.113 Trường Mầm non Ánh Dương Xã Sông Mã 0838584848 
mnanhsuong.songma@s

onla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

69.10 H69.169.114 Trường Mầm non thị trấn Sông Mã Xã Sông Mã 0964647373 
mnsongma.songma@so

nla.gov.vn 

https://songma.sonla.g

ov.vn/ 

70 H52.170 UBND Xã Huổi Một       

70.1 H70.170.105 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Huổi Một 
Xã Huổi Một 0363690182 

ptdtbtthhuoimot.huoimo

t@sonla.gov.vn 

https://huoimot.sonla.g

ov.vn/ 

70.2 H70.170.106 
Trường Mầm non Ban Mai Huổi 

Một 
Xã Huổi Một 0866541969 

mnbanmai.huoimot@so

nla.gov.vn 

https://huoimot.sonla.g

ov.vn/ 

70.3 H70.170.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Huổi Một 
Xã Huổi Một 0948323172 

ptdtbtthcshuoimot.huoi

mot@sonla.gov.vn 

https://huoimot.sonla.g

ov.vn/ 

70.4 H70.170.108 
Trường Mầm non Hoa Mai Nậm 

Mằn 
Xã Huổi Một 0335116784 

mnhoamai.huoimot@so

nla.gov.vn 

https://huoimot.sonla.g

ov.vn/ 

70.5 H70.170.109 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm 

Mằn 

Xã Huổi Một 0978917797 
ptdtbtththcsnamman.hu

oimot@sonla.gov.vn 

https://huoimot.sonla.g

ov.vn/ 
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71 H52.171 UBND Xã Chiềng Sơ       

71.1 H71.171.105 
Trường Trung học cơ sở Chiềng 

Sơ 
Xã Chiềng Sơ 0384774084 

thcschiengso.chiengso

@sonla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

71.2 H71.171.106 Trường Tiểu học Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ 0918331198 
thchiengso.chiengso@s

onla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

71.3 H71.171.107 
Trường Mầm non Anh Đào Chiềng 

Sơ 
Xã Chiềng Sơ 0399022757 

mnanhdao.chiengso@so

nla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

71.4 H71.171.108 Trường Trung học cơ sở Yên Hưng Xã Chiềng Sơ 0835333635 
thcsyenhung.chiengso@

sonla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

71.5 H71.171.109 Trường Tiểu học Yên Hưng Xã Chiềng Sơ 0329655899 
thyenhung.chiengso@so

nla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

71.6 H71.171.110 
Trường Mần Non Hoa Ban Yên 

Hưng 
Xã Chiềng Sơ 0369307445 

mnhoaban.chiengso@so

nla.gov.vn 

https://chiengso.sonla.

gov.vn/ 

72 H52.172 UBND Xã Sốp Cộp     

72.1 H72.172.105 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Xã Sốp Cộp 0948208666 
ttvh.sopcop@sonla.gov.

vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 

72.2 H72.172.106 
Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 

Sốp Cộp 
Xã Sốp Cộp 0976615696 

mnhoaphuongdo.sopcop

@sonla.gov.vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 

72.3 H72.172.107 Trường Mầm non Ban Mai Xã Sốp Cộp 0969900885 
mnbanmai.sopcop@son

la.gov.vn 

https://mnbanmai.pgdd

tsopcop.edu.vn 

72.4 H72.172.108 
Trường Mầm non Hoa Ban Mường 

Và 
Xã Sốp Cộp 0856495413 

mnhbmuongva.sopcop

@sonla.gov.vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 

72.5 H72.172.109 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Sốp Cộp 
Xã Sốp Cộp 0335652180 

ththcssopcop.sopcop@s

onla.gov.vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 

72.6 H72.172.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Và 
Xã Sốp Cộp 0942786121 

ththcsmuongva.sopcop

@sonla.gov.vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 
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72.7 H72.172.111 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm 

Lạnh 

Xã Sốp Cộp 0962738357 
ptdtbtththcsnamlanh.sop

cop@sonla.gov.vn 

https://sopcop.sonla.go

v.vn/ 

72.8 H72.172.112 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Nà 

Khoang 

Xã Sốp Cộp 0364606616 
ptdtbtththcsnakhoang.so

pcop@sonla.gov.vn 

https://ththcsnakhoang.

pgddtsopcop.edu.vn 

73 H52.173 UBND Xã Púng Bánh       

73.1 H73.173.105 
Trường Mầm non Sơn Ca Púng 

Bánh 
Xã Púng Bánh 0388984504 

mnsonca.pungbanh@so

nla.gov.vn 

https://mnsoncasopcop

.sonla.vnptweb.vn 

73.2 H73.173.106 Trường Mầm non Họa Mi Xã Púng Bánh 0329937789 
mnhoami.pungbanh@so

nla.gov.vn 

https://pungbanh.sonla.

gov.vn/ 

73.3 H73.173.107 
Trường Mầm non Hoa Đào Púng 

Bánh 
Xã Púng Bánh 0329913220 

mnhoadao.pungbanh@s

onla.gov.vn 

https://pungbanh.sonla.

gov.vn/ 

73.4 H73.173.108 
Trường Trung học cơ sở Púng 

Bánh 
Xã Púng Bánh 0332602777 

thcspungbanh.pungbanh

@sonla.gov.vn 

https://thcspungbanh.s

onla.vnptweb.vn 

73.5 H73.173.109 Trường Tiểu học Púng Bánh Xã Púng Bánh 0383704488 
thpungbanh.pungbanh@

sonla.gov.vn 

https://pungbanh.sonla.

gov.vn/ 

73.6 H73.173.110 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Dồm Cang 
Xã Púng Bánh 0963068377 

ththcsdomcang.pungban

h@sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-sopcop-

ththcsdomcang 

73.7 H73.173.111 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và Trung học cơ sở Sam 

Kha 

Xã Púng Bánh 0339077989 
ptdtbtsamkha.pungbanh

@sonla.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/sl

a-sopcop-

ththcssamkha 

74 H52.174 UBND Xã Mường Lạn       

74.1 H74.174.105 
Trường Mầm non Hoa Phong Lan 

Mường Lạn 
Xã Mường Lạn 0816289886 

mnphonglan.muonglan

@sonla.gov.vn 

https://muonglan.sonla

.gov.vn/ 
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74.2 H74.174.106 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học Mường Lạn 
Xã Mường Lạn 0332508692 

ptdtbtth.muonglan@son

la.gov.vn 

https://muonglan.sonla

.gov.vn/ 

74.3 H74.174.107 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Trung học cơ sở Mường Lạn 
Xã Mường Lạn 0385420568 

ptdtbtthcs.muonglan@s

onla.gov.vn 

https://muonglan.sonla

.gov.vn/ 

75 H52.175 UBND Xã Mường Lèo       

75.1 H52.175.105 
Trường Mầm Non Biên Cương 

Mường Lèo 
Xã Mường Lèo 0386072155 

mnbiencuong.muongleo

@sonla.gov.vn 

https://muongleo.sonla

.gov.vn/ 

75.2 H52.175.106 
Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Mường Lèo 
Xã Mường Lèo 0376764350 

ththcs.muongleo@sonla

.gov.vn 

https://muongleo.sonla

.gov.vn/ 

76 H52.20 Sở Y Tế       

76.1 H52.20.15 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 0212 3860138 

bvdkbacyen.syt@sonla.

gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.2 H52.20.16 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Mai 

Sơn 
Xã Mai Sơn 0212 3843572 

bvdkmaison.syt@sonla.

gov.vn 

https://benhvienmaison

.com.vn 

76.3 H52.20.17 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Mộc 

Châu 

Phường Mộc 

Châu 
0212 3866152 

bvdkmocchau.syt@sonl

a.gov.vn 

https://bvdkmocchau.v

n 

76.4 H52.20.18 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Vân 

Hồ 
Xã Vân Hồ 0212 3866046 

bvdkvanho.syt@sonla.g

ov.vn 

https://benhvienthao 

nguyen.com.vn/ 

76.5 H52.20.19 
Bệnh viện đa khoa Khu vực 

Mường La 
Xã Mường La 0212 3830036 

bvdkmuongla.syt@sonl

a.gov.vn 

https://benhviendakhoa

muongla.gov.vn 

76.6 H52.20.20 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Phù 

Yên 
Xã Phù Yên 0212 3864155 

bvdkphuyen.syt@sonla.

gov.vn. 

https://benhviendakhoa

huyenphuyen.gov.vn 

76.7 H52.20.21 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Sông 

Mã 
Xã Sông Mã 0212 6530175 

bvdksongma.syt@sonla.

gov.vn 

https://benhviendakhoa

songma.gov.vn 

76.8 H52.20.22 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Sốp 

Cộp 
Xã Sốp Cộp 0212 3878162 

bvdksopcop.syt@sonla.

gov.vn 

https://benhviendakh 

oasopcop.vn 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

76.9 H52.20.23 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Quỳnh 

Nhai 
Xã Quỳnh Nhai 0212 3833241 

bvdkquynhnhai.syt@so

nla.gov.vn 

https://benhviendakhoa

quynhnhai.gov.vn 

76.10 H52.20.24 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên 

Châu 
Xã Yên Châu 0212 3840115 

bvdkyenchau.syt@sonla

.gov.vn 

https://benhviendakhoa

yenchau.com.vn 

76.11 H52.20.25 
Bệnh viện đa khoa Khu vực Thuận 

Châu 
Xã Thuận Châu 0212 3848781 

bvdkthuanchau.syt@son

la.gov.vn 

https://bvdkthuanchau.

vn 

76.12 H52.20.26 
Trung tâm Y tế Khu vực Thành 

phố  

Phường Chiềng 

Sinh 
0212 3858783 

ttytkvthanhpho.syt@son

la.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.13 H52.20.27 Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Yên Xã Bắc Yên 0916 001781 
ttytkvbacyen.syt@sonla.

gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.14 H52.20.28 Trung tâm Y tế Khu vực Mai Sơn Xã Mai Sơn 0212 3744353 
ttytkvmaison.syt@sonla

.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.15 H52.20.29 
Trung tâm Y tế Khu vực Mộc 

Châu 

Phường Mộc 

Châu 
0212 3123123 

ttykvtmocchau.syt@son

la.gov.vn 

https://trungtamytemoc

chau.com 

76.16 H52.20.30 
Trung tâm Y tế Khu vực Mường 

La 
Xã Mường La 0212 3831250 

ttytkvmuongla.syt@sonl

a.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.17 H52.20.31 Trung tâm Y tế Khu vực Phù Yên Xã Phù Yên 0212 3863239 
ttytkvphuyen.syt@sonla

.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.18 H52.20.32 
Trung tâm Y tế Khu vực Quỳnh 

Nhai 
Xã Quỳnh Nhai 0212 3833723 

ttytkvquynhnhai.syt@so

nla.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.19 H52.20.33 Trung tâm Y tế Khu vực Sông Mã Xã Sông Mã 0212 3836011 
ttytkvsongma.syt@sonl

a.gov.vn 

https://ttythuyensongm

a.gov.vn 

76.20 H52.20.34 Trung tâm Y tế Khu vực Sốp Cộp Xã Sốp Cộp 0212 3878489 
ttytkvsopcop.syt@sonla.

gov.vn 

https:///ttythuyensopco

p.gov.vn 

76.21 H52.20.35 
Trung tâm Y tế Khu vực Thuận 

Châu 
Xã Thuận Châu 0212 3847017 

ttykvthuanchau.syt@so

nla.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 

76.22 H52.20.36 Trung tâm Y tế Khu vực Vân Hồ Xã Vân Hồ 0212 3666334 
ttytkvvanho.syt@sonla.

gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

76.23 H52.20.37 Trung tâm Y tế Khu vực Yên Châu Xã Yên Châu 0212 3841410 
ttytkvyenchau.syt@sonl

a.gov.vn 

https://soyte.sonla.gov.

vn/ 
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PHỤ LỤC II: MÃ ĐỊNH DANH CẤP 4 

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

I H52.20 Sở Y tế       

1 H52.20.26 
Trung tâm Y tế Khu vực 

Thành phố  
      

1.1 H52.20.26.01 Trạm Y tế phường Tô Hiệu Phường Tô Hiệu 0968968626 
yttohieu.syt@sonla

.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

1.2 H52.20.26.02 Trạm Y tế phường Chiềng An 
Phường Chiềng 

An 
02123853 432 

ytchiengan.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

1.3 H52.20.26.03 Trạm Y tế phường Chiềng Cơi 
Phường Chiềng 

Cơi 
0366211 116 

ytchiengcoi.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

1.4 H52.20.26.04 Trạm Y tế phường Chiềng Sinh 
Phường Chiềng 

Sinh 
02123874933 

ytchiengsinh.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2 H52.20.27 
Trung tâm Y tế Khu vực Bắc 

Yên 
      

2.1 H52.20.27.01 Trạm Y tế xã Bắc Yên Xã Bắc Yên 0913411684 
ytbacyen.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2.2 H52.20.27.02 Trạm Y tế xã Tà Xùa Xã Tà Xùa 0366420960 
yttaxua.syt@sonla.

gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2.3 H52.20.27.03 Trạm Y tế xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa 0384101374 
yttakhoa.syt@sonla

.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2.4 H52.20.27.04 Trạm Y tế xã Xím Vàng Xã Xím Vàng 0961028109 
ytximvang.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2.5 H52.20.27.05 Trạm Y tế xã Pắc Ngà Xã Pắc Ngà 0354507732 
ytpacnga.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

2.6 H52.20.27.06 Trạm Y tế xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại 0398676918 
ytchiengsai.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

3 H52.20.28 
Trung tâm Y tế Khu vực Mai 

Sơn 
      

3.1 H52.20.28.01 Trạm Y tế xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai 0984689996 
ytchiengmai.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.2 H52.20.28.02 Trạm Y tế xã Mai Sơn Xã Mai Sơn 0987279920 
ytmaison.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.3 H52.20.28.03 Trạm Y tế xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn 0986973355 
ytchiengpan.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.4 H52.20.28.04 Trạm Y tế xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung 0359546827 
ytchiengmung.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.5 H52.20.28.05 Trạm Y tế xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm 0986816387 
ytphiengcam.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.6 H52.20.28.06 Trạm Y tế xã Mường Chanh 
Xã Mường 

Chanh 
0987538474 

ytmuongchanh.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.7 H52.20.28.07 Trạm Y tế xã Tà Hộc Xã Tà Hộc 0976194288 
yttahoc.syt@sonla.

gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

3.8 H52.20.28.08 Trạm Y tế xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung 09878816640 
ytchiengsung.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4 H52.20.29 
Trung tâm Y tế Khu vực Mộc 

Châu 
      

4.1 H52.20.29.01 Trạm Y tế phường Mộc Châu 
Phường Mộc 

Châu 
0866825968 

ytmocchau.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.2 H52.20.29.02 Trạm Y tế phường Mộc Sơn Phường Mộc Sơn 0978502778 
ytmocson.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.3 H52.20.29.03 Trạm Y tế phường Vân Sơn Phường Vân Sơn 0945095115 
ytvanson.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.4 H52.20.29.04 
Trạm Y tế phường Thảo 

Nguyên  
Phường Vân Sơn 0979215078 

ytethaonguyen.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.5 H52.20.29.05 Trạm Y tế xã Đoàn Kết  Xã Đoàn Kết 0968434888 
ytedoanket.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

4.6 H52.20.29.06 Trạm Y tế xã Lóng Sập  Xã Lóng Sập 0974834338 
ytelongsap.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.7 H52.20.29.07 Trạm Y tế xã Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn 02123768115 
ytechiengson.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

4.8 H52.20.29.08 Trạm Y tế xã Tân Yên Xã Tân Yên 0943238418 
ytetanyen.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

5 H52.20.30 
Trung tâm Y tế Khu vực 

Mường La 
      

5.1 H52.20.30.01 Trạm Y tế xã Mường La Xã Mường La 0969855663 
ytemuongla.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

5.2 H52.20.30.02 Trạm Y tế xã Chiềng Lao Xã Chiềng Lao 0359299058 
ytechienglao.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

5.3 H52.20.30.03 Trạm Y tế xã Mường Bú Xã Mường Bú 0977345576 
ytemuongbu.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

5.4 H52.20.30.04 Trạm Y tế xã Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa 0989278240 
ytechienghoa.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

5.5 H52.20.30.05 Trạm Y tế xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến 0973498669 
ytengocchien.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6 H52.20.31 
Trung tâm Y tế Khu vực Phù 

Yên 
      

6.1 H52.20.31.01 Trạm Y tế xã Phù Yên Xã Phù Yên 033.564.5795 
ytephuyen.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.2 H52.20.31.02 Trạm Y tế xã Gia Phù Xã Gia Phù 0972834287 
ytegiaphu.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.3 H52.20.31.03 Trạm Y tế xã Tường Hạ  Xã Tường Hạ 0394356687 
ytetuongha.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.4 H52.20.31.04 Trạm Y tế xã Mường Cơi Xã Mường Cơi 0348023338 
ytemuongcoi.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.5 H52.20.31.05 Trạm Y tế xã Mường Bang Xã Mường Bang 0385138227 
ytemuongbang.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

6.6 H52.20.31.06 Trạm Y tế xã Tân Phong Xã Tân Phong 0357326558 
ytetanphong.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.7 H52.20.31.07 Trạm Y tế xã Kim Bon  Xã Kim Bon 0344060299 
ytekimbon.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

6.8 H52.20.31.08 Trạm Y tế xã Suối Tọ Xã Suối Tọ 02123901777 
ytesuoito.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

7 H52.20.32 
Trung tâm Y tế Khu vực 

Quỳnh Nhai 
      

7.1 H52.20.32.01 Trạm Y tế xã Quỳnh Nhai Xã Quỳnh Nhai 0869517170 
ytequynhnhai.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

7.2 H52.20.32.02 Trạm Y tế xã Mường Chiên 
Xã Mường 

Chiên 
0869517166 

ytemuongchien.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

7.3 H52.20.32.03 Trạm Y tế xã Mường Giôn Xã Mường Giôn 0869517167 
ytemuonggion.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

7.4 H52.20.32.04 Trạm Y tế xã Mường Sại Xã Mường Sại 0869517176 
ytemuongsai.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8 H52.20.33 
Trung tâm Y tế Khu vực 

Sông Mã 
      

8.1 H52.20.33.01 Trạm Y tế xã Bó Sinh Xã Bó Sinh 0368968829 
ytebosinh.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.2 H52.20.33.02 Trạm Y tế xã Chiềng Khương 
Xã Chiềng 

Khương  
0835546783 

ytechiengkhuong.s

yt@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.3 H52.20.33.03 Trạm Y tế xã Mường Hung  Xã Mường Hung 0942958338 
ytemuonghung.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.4 H52.20.33.04 Trạm Y tế xã Chiềng Khoong 
Xã Chiềng 

Khoong 
0344843264 

ytechiengkhoong.s

yt@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.5 H52.20.33.05 Trạm Y tế xã Mường Lầm Xã Mường Lầm 0336038528 
ytemuonglam.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.6 H52.20.33.06 Trạm Y tế xã Nậm Ty Xã Nậm Ty 0981148570 
ytenamty.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

8.7 H52.20.33.07 Trạm Y tế xã Sông Mã Xã Sông Mã 0974363988 
ytesongma.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.8 H52.20.33.08 Trạm Y tế xã Huổi Một  Xã Huổi Một 0329676689 
ytehuoimot.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

8.9 H52.20.33.09 Trạm Y tế xã Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ 0919510771 
ytechiengso.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

9 H52.20.34 
Trung tâm Y tế Khu vực Sốp 

Cộp 
      

9.1 H52.20.34.01 Trạm Y tế xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp 0869529391 
ytesopcop.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

9.2 H52.20.34.02 Trạm Y tế xã Púng Bánh Xã Púng Bánh 0869529396 
ytepungbanh.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

9.3 H52.20.34.03 Trạm Y tế xã Mường Lạn Xã Mường Lạn 0916562028 
ytemuonglan.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

9.4 H52.20.34.04 Trạm Y tế xã Mường Lèo Xã Mường Lèo 0345199220 
ytemuongleo.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10 H52.20.35 
Trung tâm Y tế Khu vực 

Thuận Châu 
      

10.1 H52.20.35.01 Trạm Y tế xã Thuận Châu  Xã Thuận Châu 0975260076 
ytethuanchau.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.2 H52.20.35.02 Trạm Y tế xã Chiềng La Xã Chiềng La 0365043388 
ytechiengla.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.3 H52.20.35.03 Trạm Y tế xã Nậm Lầu Xã Nậm Lầu 0392129591 
ytenamlau.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.4 H52.20.35.04 Trạm Y tế xã Muổi Nọi Xã Muổi Nọi 0392322207 
ytemuoinoi.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.5 H52.20.35.05 Trạm Y tế xã Mường Khiêng 
Xã Mường 

Khiêng 
0563646999 

ytemuongkhieng.sy

t@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

10.6 H52.20.35.06 Trạm Y tế xã Co Mạ  Xã Co Mạ 0986846022 
ytecoma.syt@sonla

.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.7 H52.20.35.07 Trạm Y tế xã Bình Thuận Xã Bình Thuận 0986562048 
ytebinhthuan.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.8 H52.20.35.08 Trạm Y tế xã Mường É  Xã Mường É 0974762589 
ytemuonge.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.9 H52.20.35.09 Trạm Y tế xã Long Hẹ Xã Long Hẹ 0868617190 
ytelonghe.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

10.10 H52.20.35.10 Trạm Y tế xã Mường Bám Xã Mường Bám 0972837368 
ytemuongbam.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

11 H52.20.36 
Trung tâm Y tế Khu vực Vân 

Hồ 
      

11.1 H52.20.36.01 Trạm Y tế xã Vân Hồ  Xã Vân Hồ 0946227536 
ytevanho.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

11.2 H52.20.36.02 Trạm Y tế xã Song Khủa Xã Song Khủa 0979631737 
ytesongkhua.syt@s

onla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

11.3 H52.20.36.03 Trạm Y tế xã Tô Múa Xã Tô Múa 0969726886 
ytetomua.syt@sonl

a.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

11.4 H52.20.36.04 Trạm Y tế xã Xuân Nha  Xã Xuân Nha 0335806613 
ytexuannha.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

12 H52.20.37 
Trung tâm Y tế Khu vực Yên 

Châu 
      

12.1 H52.20.37.01 Trạm Y tế xã Yên Châu  Xã Yên Châu 0388517569 
yteyenchau.syt@so

nla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

12.2 H52.20.37.02 Trạm Y tế xã Chiềng Hặc  Xã Chiềng Hặc 03789455069 
ytechienghac.syt@

sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

12.3 H52.20.37.03 Trạm Y tế xã Lóng Phiêng Xã Lóng Phiêng 0366633828 
ytelongphieng.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

12.4 H52.20.37.04 Trạm Y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn 0974810052 
yteyenson.syt@son

la.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

12.5 H52.20.37.05 Trạm Y tế xã Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài 0975242115 
ytephiengkhoai.syt

@sonla.gov.vn 

http://soyte.sonla.go

v.vn 

II H52.21 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
      

1 H52.21.08 
Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp 
     

1.1 H52.21.08.01 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực I 
Xã Quỳnh Nhai 02123852805 

tktnnkvi.snnmt@so

nla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.2 H52.21.08.02 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực II 
Xã Mường La 02123852805 

tktnnkvii.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.3 H52.21.08.03 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực III 
Xã Thuận Châu 02123852805 

tktnnkviii.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.4 H52.21.08.04 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực IV 
Xã Bắc Yên 02123852805 

tktnnkviv.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.5 H52.21.08.05 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực V 
Xã Phù Yên 02123852805 

tktnnkvv.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.6 H52.21.08.06 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực VI 
Xã Mai Sơn 02123852805 

tktnnkvvi.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.7 H52.21.08.07 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực VII 
Xã Sông Mã 02123852805 

tktnnkvvii.snnmt@

sonla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.8 H52.21.08.08 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực VIII 
Xã Yên Châu 02123852805 

tktnnkvviii.snnmt

@sonla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.9 H52.21.08.09 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực IX 

Phường Mộc 

Châu 
02123852805 

tktnnkvix.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.10 H52.21.08.10 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực X 
Xã Vân Hồ 02123852805 

tktnnkvx.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 

1.11 H52.21.08.11 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực XI 
Xã Sốp Cộp 02123852805 

tktnnkvxi.snnmt@s

onla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 
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STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

1.12 H52.21.08.12 
Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực XII 
Phường Tô Hiệu 02123852805 

tktnnkvxii.snnmt@

sonla.gov.vn 

https://sonnmt.sonla

.gov.vn 
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PHỤ LỤC III: ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN, MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ  

(Kèm theo Quyết định số 161/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Trạng thái thay đổi 

1 H52.06.04 Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Nguyễn Du Đổi tên cơ quan, đơn vị 

2 H52.06.11 Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Chiềng Sơn Đổi tên cơ quan, đơn vị 

3 H52.19.01 Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Đổi tên cơ quan, đơn vị 

4 H52.21.08 Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Đổi tên cơ quan, đơn vị 
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